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1. An ninh IPv6: Nguy cơ và giải pháp/ Lê Văn Ứng, Âu Xuân Phong// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 39-42.

Nội dung: Giao thức IPv4 được phát triển từ những năm 1970, đến thời điểm hiện tại không gian địa chỉ IPv4 đã được sử dụng hết. Vì vậy, việc phát triển một giao thức thay thế là một yêu cầu bắt buộc và IPv6 ra đời. Tuy nhiên, IPv6 vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật. Bài viết chỉ ra các nguy cơ an ninh của IPv6 và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Từ khóa: IPv6, an ninh, lỗ hổng bảo mật.

2. Áp dụng Bottle Neck Feature cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt/ Nguyễn Văn Huy, Lương Chi Mai, Vũ Tất Thắng// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 4 .- Tr. 379-388.

Nội dung: Trình bày việc áp dụng Bottle Neck Feature (BNF) – một dạng đặc trưng của tín hiệu tiếng nói được trích chọn thông qua mạng neural cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt. Nghiên cứu sử dụng mạng Multilayer Perceptron (MLP) năm lớp với kích thước của lớp ẩn thứ nhất khác nhau để trích chọn đặc trưng BNF từ hai đoạn dữ liệu đầu vào là Perceptual Linear Prediction (PLP) và Mel Frequency Cepstral Coeffcient (MFCC), nhằm đánh giá hiệu quả của mỗi loại đặc trưng sau khi được áp dụng BNF.

Từ khóa: Bottle Neck Feature, nhận dạng tiếng Việt, mô hình makov ẩn.

3. Bảo vệ các hệ thống hạ tầng quan trọng trước những nguy cơ trên môi trường mạng/ ThS. Nguyễn Huy Dũng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Giới thiệu cách xác định hệ thống hạ tầng quan trọng của một số quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Thực tiễn ở Việt Nam, các giải pháp bảo vệ.

Từ khóa: Hệ thống hạ tầng quan trọng, tấn công mạng, bảo vệ.

4. Các cải thiện về bảo mật và vấn đề còn tồn tại trong IPv6/ ThS. Phạm Anh Thư// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 60-64.

Nội dung: IPv6 ra đời trước nhu cầu về không gian địa chỉ và vấn đề bảo mật còn tồn tại trong IPv4. IPv6 đã có nhiều cải tiến về bảo mật, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại. Bài viết giới thiệu các cải thiện về bảo mật khi sử dụng IPv6 và các vấn đề bảo mật còn tồn tại trong IPv6.

Từ khóa: IPv6, bảo mật.

5. Các giao thức chống xung đột trong hệ thống RFID/ ThS. Trần Thị Lan, TS. Trịnh Quang Khải, ThS. Mai Thị Thu Hương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 53-58.

Nội dung: RFID ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như quản lý giao thông, thanh toán di động, quản lý kho và quản lý chuỗi cung ứng, thư viện, nhận dạng người,….mang lại sự tiện dụng, linh hoạt, hiệu quả, chính xác, nhanh chóng. Bên cạnh đó, RFID cũng đã gặp phải các vấn đề can nhiễu tín hiệu giống như các hệ thống truyền thông vô tuyến khác. Vì vậy, việc nghiên cứu, phát triển các giao thức chống can nhiễu nhằm tăng hiệu năng của hệ thổng RFID đóng vai trò rất quan trọng.

Từ khóa: RFID, giao thức chống xung đột.

6. Các kỹ thuật cân bằng tải trong mạng cảm biến không dây/ Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Lễ Hải// Công nghệ thông tin & truyền thông .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 17-22.

Nội dung: Mạng cảm biến không dây có yêu cầu khắt khe về vấn đề sử dụng năng lượng do việc thu thập và chuyển tiếp dữ liệu cảm biến chỉ sử dụng năng lượng pin. Sự tiêu thụ không đồng đều về năng lượng sẽ dẫn tới hiện tượng có nút cảm biến hết năng lượng sớm hơn các nút khác và do đó làm giảm thời gian “sống” của toàn mạng. Vì vậy sử dụng kỹ thuật cân bằng tải để cân đối việc tiêu thụ năng lượng giữa các nút trong mạng có thể kéo dài thời gian “sống” của WSN. Bài báo giới thiệu một số kỹ thuật cân bằng tải trong WSN.

Từ khóa: Cân bằng tải, mạng cảm biến không dây.

7. Các tiêu chuẩn về bảo mật và trao đổi khóa trong các giao thức IPv6/ ThS. Phạm Anh Thư// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Giới thiệu chung về các tiêu chuẩn bảo mật và trao đổi khóa trong giao thức IPv6, các tiêu chuẩn về IPSEC, các tiêu chuẩn về IKE, các tiêu chuẩn về các thuật toán mật mã.

Từ khóa: Giao thức IPv6, bảo mật, trao đổi khóa, tiêu chuẩn.
8. Dịch máy thống kê Pháp – Việt kết hợp thông tin gióng hàng phân đoạn ngữ/ Lê Ngọc Tấn, Lê Ngọc Tiến, Đinh Điền// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 4 .- Tr. 358-368.

Nội dung: Đề xuất phương hướng tiếp cận dịch máy thống kê Pháp – Việt kết hợp thông tin phân đoạn ngữ cho cặp ngôn ngữ Pháp – Việt nhằm khắc phục hạn chế của hệ dịch với những câu dài. Tiến hành thử nghiệm mô hình hệ thống với kho ngữ liệu song ngữ Pháp – Việt gồm 10.000 cặp câu và kết quả độ đo BLEU tăng gần 2% so với mô hình cơ sở.

Từ khóa: Ngữ liệu song ngữ, dịch máy thống kê, gióng hàng phân đoạn ngữ.

9. Đề xuất các phương pháp tính độ tương tự đỉnh dựa trên xu hướng ứng dụng cho bài toán khuyến nghị công tác/ Huỳnh Ngọc Tín, Hoàng Văn Kiếm// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29. Số 4 .- Tr. 338-350.

Nội dung: Đề xuất ba phương pháp mới để tính tương tự đỉnh trong mạng đồng tác giả: 1. Maximum path based relation strength (MPRS); 2. Maximum path based relation strength plus (MPRS+); 3. Relation strength similarity plus (RSS+). Hai phương pháp MPRS+ và RSS+ có sử dụng thông tin về xu hướng cộng tác để cải tiến việc tính toán mức độ quan hệ của những người nghiên cứu trong mạng đồng tác giả. 

Từ khóa: Hệ khuyến nghị, cộng tác nghiên cứu, khuyến nghị cộng tác, phân tích mạng đồng tác giả, xu hướng cộng tác.

10. Honeypot cho Maiware trên các thiết bị lữu trữ USB/ KS. Lê Văn Ứng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 35-40.

Nội dung: Malware là mối đe dọa nghiêm trọng đối với công nghệ thông tin thế hệ mới. Vì vậy, vấn đề phát hiện và phân tích malware là một yêu cầu bức thiết. Honeypot là một công cụ hỗ trợ cho việc đó, chúng thu thập các mẫu malware để phân tích. Thật không may, các honeypot phát hiện malware nhưng ở phạm vi mạng, do đó, sẽ không thể phát hiện các malware mà không dùng mạng làm phương tiện truyền dẫn. Kỹ thuật phổ biến của các malware loại này đó là nó có thể copy chính nó vào các thiết bị lưu trữ như USB. Bài báo sẽ giới thiệu Ghot, một dạng honeypot mới cho các loại USB malware như vậy. Honeypot này phát hiện malware bằng cách giả lập một thiết bị di động bằng phần mềm, khi đó malware sẽ copy chính nó vào thiết bị mà chúng ta vừa tạo ra.

Từ khóa: Malware, honeypot, thiết bị lưu trữ USB, Ghot.

11. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp phần mềm tại một số nước và đề xuất chính sách, giải pháp phát triển cho Việt Nam giai đoạn đến năm 2020/ Nguyễn Thiện// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 21-27.

Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm thành công của một số quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm như Ấn Độ, Philipines, Ailen và Israel, từ đó có thể đánh giá được thế mạnh của những quốc gia này trong quá trình hình thành và phát triển của ngành công nghiệp phần mềm. Trên có sở đó, bài viết có những đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ về cơ chế chính sách và các giải pháp phát triển để phát triển ngành công nghiệp phần mềm giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Công nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin. 

12. Kỷ nguyên dữ liệu lớn và những nguyên tắc kinh doanh mới/ ThS. Nghiêm Thị Lịch// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Big Data từ đó đưa ra một số hiểu biết kinh doanh mới trong thị trường dịch vụ khi triển khai công nghệ này.

Từ khóa: Big Data, nguyên tắc kinh doanh.

13. Kỹ thuật xử lý Flow Label QoS trong môi trường IPv6/ Nguyễn Trần Hiếu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Giới thiệu QoS trên nền mạng IP, cấu trúc IPv6 Header. Kỹ thuật xử lý Flow Label QoS trong môi trường IPv6.

Từ khóa: Flow Label QoS, kỹ thuật xử lý, IPv6.

14. Lập ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp/ Minh Đức// Công nghệ thông tin .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 44-50.

Nội dung: Khái quát những vấn đề cơ bản của ngân sách công nghệ thông tin, các hướng tiếp cận lập ngân sách công nghệ thông tin và đúc kết những thực hành tốt nhất áp dụng cho việc lập ngân sách công nghệ thông tin trong tổ chức/doanh nghiệp.

Từ khóa: Ngân sách công nghệ thông tin, tổ chức, doanh nghiệp 

15. Lợi ích triển khai IPv6 trong môi trường Điện toán đám mây/ Nguyễn Trung Kiên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 31-38.

Nội dung: Phân tích các đặc điểm mà môi trường điện toán đám mây có thể hưởng lợi từ việc triển khai IPv6: tính bảo mật, khả năng quản lý và theo dõi lưu lượng, chất lượng dịch vụ QoS,…

Từ khóa: IPv6, điện toán đám mây, triển khai.

16. Lưu trữ thông tin – Các xu hướng năm 2014/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 10-15.

Nội dung: Nhằm giúp cân đối tốt nhất giữa chi phí lưu trữ dữ liệu, tốc độ và các phương thức truy xuất dữ liệu. Bài viết giới thiệu các xu hướng chính diễn ra trong lĩnh vực lưu trữ thông tin năm 2014.

Từ khóa: Lưu trữ thông tin, xu hướng năm 2014.

17. Mô hình quan hệ đối tác công – tư trong phát triển chính phủ điện tử/ Trần Việt Cường// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 38-43.

Nội dung: Trình bày tóm kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện dự án chính phủ điện tử áp dụng mô hình quan hệ đối tác công – tư (PPP) trên thế giới như: lợi ích khi áp dụng mô hình PPP trong chính phủ điện tử, các đặc điểm chính và các hình thức của PPP trong chính phủ điện tử, những yếu tố quyết định thành công, một số thách thức thường phải đối mặt trong các dự án chính phủ điện tử theo mô hình PPP, dự án công nghệ thông tin thực hiện theo mô hình PPP điển hình.

Từ khóa: Chính phủ điện tử, mô hình quan hệ đối tác công – tư.

18. Một phương pháp thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên việc mở rộng lượng hóa đại số gia tử/ Phạm Đình Phong, Nguyên Cát Hồ, Trần Thái Sơn, Nguyễn Thanh Thủy// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 4 .- Tr. 325-337.

Nội dung: Đề xuất một phương pháp thiết kế các từ ngôn ngữ và và hệ phân lớp mờ dạng luật với ngữ nghĩa tập mờ của các từ mong muốn dạng hình thang dựa trên phương pháp lượng hóa đại số gia tử mở rộng này và khảo sát tính hiệu quả của phương pháp lượng hóa mới khi giải quyết bài toán phân lớp. 

Từ khóa: Hệ luật mờ phân lớp, phân hoạch mờ, đại số gia tử, ánh xạ định lượng khoảng.

19. Một số đề xuất về sát hạch, cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam/ ThS. Tô Hồng Nam// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Thảo luận một số nội dung xung quanh bản chất của Chuẩn gắn với việc đề xuất xây dựng các tổ chức quản lý sát hạch, cấp chứng chỉ đạt Chuẩn tại Việt Nam.

Từ khóa: Chứng chỉ đạt chuẩn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sát hạch, cấp chứng chỉ.

20. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện quyền được thông tin trong quá trình đổi mới/ ThS. Đinh Tiến Dũng// Khoa học công nghệ & thông tin .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 44-49.

Nội dung: Khái quát chung về quyền được thông tin. Thực trạng việc đảm bảo quyền được thông tin của người dân tại Việt Nam trong thời gian qua. Dự báo những yếu tố có nhiều tác động tới quyền được thông tin của người dân trong thời gian tới. Đề xuất giải pháp đảm bảo quyền được thông tin của người dân trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới, mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Quyền được thông tin, giải pháp đảm bảo, quá trình đổi mới.

21. Nhiễu xuyên lớp khi triển khai Femtocell trong mạng Macrocell/ ThS. Nguyễn Diệu Linh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 47-52.

Nội dung: Đề cập đến ảnh hưởng của nhiễu xuyên lớp và các giải pháp hạn chế nhiễu xuyên lớp khi triển khai femtocell trong các mạng macrocell đang khai thác sử dụng công nghệ CDMA và OFDMA nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng.

Từ khóa: Femtocell, macrocell, nhiễu xuyên lớp.

22. Những đe dọa bảo mật mới trong một thế giới kết nối// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 56-59.

Nội dung: Trình bày những đe dọa mới trong thế giới kết nối như: sâu linux khai thác lỗ hổng bảo mật, camera an ninh cũng dễ bị tấn công. Ý thức tự bảo vệ.

Từ khóa: Thế giới kết nối, bảo mật, đe dọa bảo mật.

23. Những xu hướng phần mềm độc hại của năm 2014/ Minh An// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 51-55.
Nội dung: Trình bày 5 xu hướng phần mềm độc hại hồm: Phần mềm độc hại trên web; Botnet tiếp tục hoành hành; Tấn công lừa đảo sử dụng kỹ thuật “Socially engineered” sẽ tinh vi hơn; Rò rỉ mã nguồn và các cuộc tấn công có chủ đích để đánh cắp mã nguồn; Tin nhắn di động chuyển tiếp phần mềm độc hại tăng lên.

Từ khóa: Phần mềm độc hại, hacker.
24. Tối ưu hóa không gian lưu trữ đặc trưng ảnh/ ThS. Nguyễn Trọng Nhân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Hệ thống chứng thực người dùng dựa trên đặc trưng sinh trắc có tính bảo mật cao. Tuy nhiên, những hệ thống này có một nhược điểm là không gian lưu trữ các vectơ đặc trưng lớn, ảnh hưởng đến tốc  độ truy vấn, tìm kiếm và ra quyết định. Bài viết giới thiệu phương pháp Bag of visual words nhằm giải quyết các hạn chế vừa nói trên.

Từ khóa: Không gian lưu trữ ảnh, tối ưu hóa không gian, phương pháp Bag of visual words

25. Về một số dạng chuẩn trong cơ sở dữ liệu mờ chứa dữ liệu ngôn ngữ/ Lê Xuân Vinh, Trần Thiên Thành, Lê Xuân Việt// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 4 .- Tr. 369-378.
Nội dung: Trình bày những kết quả cơ bản nhất về phụ thuộc hàm mờ trong cơ sở dữ liệu ngôn ngữ. Trình bày các khái niệm, định nghĩa về khóa, siêu khóa mức & và các dạng chuẩn F1NF, &F2NF, &F3NF, &FBCNF. Nghiên cứu phép tách lược đồ cơ sở dữ liệu về dạng chuẩn &F3NF bảo toàn các phụ thuộc hàm mờ. Phép tách lược đồ cơ sỡ dữ liệu về dạng chuẩn &FBCNF bảo toàn thông tin. Một số nhận xét và kết luận.
Từ khóa: Cơ sở dữ liệu mờ, dữ liệu ngôn ngữ, dạng chuẩn mờ, phép tách.
QUAN HỆ QUỐC TẾ
1. Bước chuyển biến mới trong quan hệ an ninh – quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI và tác động của chúng đối với Đông Nam Á/ Bùi Thị Thảo// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Trong mục tiêu tìm hiểu những chuyển biến của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đầu thế kỷ XXI, bài báo tập trunh phân tích quan hệ hai nước trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng, lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiến triển và phản ánh xu hướng vận động của quan hệ song phương Mỹ - Việt trong bối cảnh ngày càng bất ổn của môi trường an ninh toàn cầu và khu vực.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, Đông Nam Á, quan hệ an ninh – quốc phòng.

2. Câu lạc bộ Rome: Lịch sử hình thành và những dự báo toàn cầu tới năm 2052/ TS. Nguyễn Chí Hiếu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 46-52.

Nội dung: Câu lạc bộ Rome là một tổ chức xã hội, phi chính phủ rất nổi tiếng trên thế giới, trụ sở đặt tại Winterthur (Thụy Sĩ). Tổ chức được thành lập với mục tiêu là nghiên cứu những vấn đề toàn cầu, tìm kiếm các phương pháp giải quyết những vấn đề chung của nhân loại. Bài viết điểm lại lịch sử phát triển của Câu lạc bộ, đánh giá những bản báo cáo của Câu lạc bộ, đặc biệt nhấn mạnh dự báo vấn đề toàn cầu cho đến năm 2052.

Từ khóa: Câu lạc bộ Rome, phi chính phủ, dự báo, báo cáo, tiến bộ xã hội, năm 2052, toàn cầu.

3. Cơ chế thực hiện dân chủ trong các đảng chính trị ở Mỹ/ TS. Lưu Văn Quảng// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Xem xét cơ chế dân chủ nội bộ của hai đảng được thực hiện thông qua một số hoạt động cụ thể như: Lựa chọn ứng viên cho các chức vụ của cơ quan công quyền; Lựa chọn các nhà lãnh đạo đảng; Hoạch định chính sách.

Từ khóa: Dân chủ, đảng chính trị Mỹ, chính trị thế giới.

4. Chính sách Đông Bắc Á của Mỹ trong chiến lược hướng đến Châu Á – Thái Bình Dương/ ThS. Lộc Thị Thủy// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 52-57.

Nội dung: Trình bày mục tiêu của chính sách, một số nội dung và biện pháp thực hiện, một số nhận xét về chính sách Đông Bắc Á của Mỹ trong chiến lược hướng đến Châu Á – Thái Bình Dương.

Từ khóa: Chính sách Đông Bắc Á, chiến lược Châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ.

5. Chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ (1975-2003)/ TS. Nguyễn Anh Cường// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 37-51.

Nội dung: Tái hiện bức tranh đầy đủ nhất những chủ trương của Đảng về đối ngoại nói chung và đối với Mỹ nói riêng nhằm làm cơ sở cho những nghiên cứu đầy đủ hơn về mối quan hệ này. Trình bày chủ trương của Đảng và Quan hệ với Việt Nam – Hoa Kỳ từ năm 1975 đến năm 1986, chủ trương của Đảng đi tới bình thường hóa trong quan hệ với Hoa Kỳ (1986-1995), chủ trương của Đảng trong phát triển quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ (1996-2013).

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, quan hệ đối ngoại.

6. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các hoạt động ngoại giao những ngày đầu lập nước Việt Nam/ Trần Thái Bình// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 29-51.

Nội dung: Từ trước đến nay, những nhà nghiên cứu Võ Đại tướng ở trong và ngoài nước thường mới chỉ chú ý đến những võ công oanh liệt, hoặc mới bắt đầu để ý đến những dự án chiến lược kiến thiết kinh tế, khoa học, đào tạo và sử dụng nhân lực nhằm đưa nước nhà ra khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Sẽ còn là một đáng tiếc, nếu như người ta chưa biết đến một góc khuất trong sự nghiệp ngoại giao của vị Đại tướng anh hùng, người đã được chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho việc tổ chức lực lượng võ trang đề làm nên cuộc Tổng khỡi nghĩa thắng lợi, rồi sau đó lại sử dụng Đại tướng trong những hoạt động ngoại giao ngay sau Cách mạng tháng Tám.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những ngày đâu lập nước Việt Nam.

7. Đông Nam Á trong lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung Quốc/ ThS. Trần Lê Minh Trang, PGS. TSKH. Trần Khánh// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 3 (168) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Đề cập đến lợi ích chiến lược đang thay đổi của hai nước lớn là Mỹ và Trung Quốc, để từ đó góp phần giải thích tại sao hai cường quốc này lại ngày càng gia tăng can dự nhiều hơn vào khu vực, cả về hợp tác và cạnh tranh giữa họ với nhau.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đông Nam Á, Mỹ, Trung Quốc.

8. “Hôn nhân chính trị” ở Đông Nam Á thời phong kiến – nhìn từ góc độ bang giao quốc tế/ ThS. Nguyễn Thị Ty// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 3 (168) .- Tr. 46-54.

Nội dung: Đề cập, đi sâu vào 5 cuộc hôn nhân chính trị diễn ra trong lịch sử Đông Nam Á thời phong kiến mà những tác động, ảnh hưởng của nó là hết sức lớn lao: cuộc hôn nhân giữa quốc vương Airơ langa (Giava) và công chúa Xamgramarojaya (Sumatra), cuộc hôn nhân giữa vua Chiêm Thành Jaya Sinhavarman IV (Chế Mân) và công chúa Huyền Trân (Đại Việt), cuộc hôn nhân giữa vua Paramesvara – vị vua đầu tiên và cũng là người khám phá, sáng lập ra Malacca với công chúa vùng Pasai (Sumatra), cuộc hôn nhân giữa vua Xêt Tha Thi Lat (Lan Xang) và công chúa của vương quốc Ayuthaya, cuộc hôn nhân giữa vua Chey Chettha II (Campuchia) và công chúa Ngọc Vạn (con chúa Nguyễn).

Từ khóa: “Hôn nhân chisnhh trị”, quan hệ ngoại giao, Đông Nam Á, thời phong kiến, bang giao quốc tế.

9. Khả năng và những vấn đề trong hợp tác phòng vệ Việt Nam – Nhật Bản/ GS. Toshiharu Tsuboi// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (157) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã trải qua 40 năm phát triển không ngừng. Mặc dù vậy, vấn đề hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ của hai nước mới chỉ được đặt ra từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007. Trong hợp tác phòng vệ của Việt Nam – Nhật Bản, vấn đề trọng tâm là hợp tác phòng vệ trên biển. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra hàng loạt các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến quan hệ đối ngoại và sự chưa đồng bộ trong cơ cấu bộ máy giữa hai bên. Bài viết cũng đưa ra những giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng vệ như mở rộng khái niệm hợp tác phòng vệ, chú trọng những biện pháp “phòng vệ ngắn hạn”, cung cấp thiết bị phòng vệ trên biển.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác phòng vệ, giải pháp.

10. Khủng hoảng tại Ukaina và phản ứng của Nga, Mỹ và Liên minh Châu Âu/ PGS. TS. Nguyễn An Hà// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 3 (162) .- Tr. 3-15.

Nội dung: Phân tích một số nguyên nhân phát triển nội tại, những nhân tố tác động chính dẫn tới cuộc khủng hoảng tại Ukraina hiện nay, vai trò và phản ứng chính sách của Nga, EU và Mỹ trong giải quyết khủng hoảng ở Ukraina.

Từ khóa: Nguyên nhân, tác động, khủng hoảng chính trị, ly khai, can thiệp, nước lớn Nga, Mỹ, EU.

11. Liên bang Nga và Nhật Bản trong cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2011/ ThS. Trần Bách Hiếu// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 60-69.

Nội dung: Nga, Nhật vốn là hai quốc gia đứng trên hai chiến tuyến đối đầu nhau trong Chiến tranh Lạnh. Sau Chiến tranh Lạnh, dù còn nhiều mâu thuẫn nhưng hai nước đã có nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương. Ở khu vực Đông Á, vị thế của Nga và Nhật là không thể phủ nhận: Nga kế thừa địa vị của Liên Xô trong các quan hệ quốc tế, có vai trò quan trọng đối với các vấn đề an ninh, phát triển ở khu vực này; còn Nhật Bản trong thập niên cuối thế kỷ XX đã góp phần không nhỏ hình thành nên cục diện chính trị Đông Á. Bài viết nhìn nhận, đánh giá vị thế của hai nước trong cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2011.

Từ khóa: Cục diện chính trị Đông Á, Liên bang Nga, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, các nước Đông Nam Á.

12. Liên kết ở Liên minh Châu Âu: Từ lý thuyết đến thực tiễn/ Nguyễn Quang Thuấn// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 18-25.

Nội dung: Quá trình liên kết và hội nhập của Liên minh Châu Âu gắn với các lý thuyết hội nhập khu vực  như thuyết chức năng, chức năng mới, thuyết liên chính phủ, thuyết thể chế…Mỗi lý thuyết giải thích về mức độ và tính chất hội nhập, đưa ra những luận giải về thành công, hạn chế liên kết của EU. Bài viết phân tích một số lý thuyết và vận dụng trên thực tiễn cho quá trình liên kết ở Liên minh Châu Âu.

Từ khóa: Thuyết chức năng, chức năng mới, thuyết thể chế mới, thuyết liên chính phủ, thuyết quản trị đa cấp, liên kết, hội nhập, Liên minh Châu Âu.

13. Liên minh Thuế quan Nga – Belarus – Kazakhstan trong chính sách đối ngoại của tổng thống Putin/ Trương Minh Huy Vũ, Bùi Quốc Khánh// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 36-45.

Nội dung: Góp phần tìm hiểu thêm về Liên minh Thuế quan, bài viết sẽ phân tích quá trình hình thành của mô hình hội nhập kinh tế này và những lợi ích Nga đạt được, qua đó cho thấy Nga muốn thông qua Liên minh áp dụng mức thuế chung theo mức tại Nga để tạo thêm ảnh hưởng tại các nước trong Liên minh. Mục đích chính trị đằng sau đó là thiết lập một mạng lưới các nước láng giềng gắn chặt định mệnh kinh tế của mình vào Nga – một đối tác vượt trội về kinh tế, quân sự và địa chính trị.

Từ khóa: Liên minh Thuế quan, Nga, Belarus, Kazakhstan, Cộng đồng Các quốc gia độc lập.

14. Một số đặc điểm và tính chất của quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2000-2012/ Lê Viết Hùng// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 17-23.

Nội dung: Trình bày cơ sở pháp lý của quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ. Những thành tựu cơ bản về thương mại và đầu tư. Một số đặc điểm và tính chất của quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ, giai đoạn 2000-2012.

15. Một số vấn đề trong quan hệ Mỹ - Châu Âu hiện nay/ Nguyễn Minh Quang// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề trong quan hệ Mỹ và Châu Á hiện nay gồm: Quan hệ kinh tế, một số vấn đề hợp tác an ninh, chống khủng bố quốc tế, an ninh mạng, an ninh năng lượng.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, quan hệ Mỹ - Châu Á.

16. Myanmar trong chính sách tái cân bằng của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương/ PGS. TS. Hoàng Thị Minh Hoa, ThS. Nguyễn Tuấn Bình// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 35-41.

Nội dung: Vị trí địa – chính trị, địa – kinh tế chiến lược của Myanmar, những chuyển biến mới trong nội tình của Myanmar. Tầm quan trọng của Myanmar trong chính sách “quay trở lại” châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ. Một vài nhận xét.

Từ khóa: Chính sách tái cân bằng, Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Myanmar.

17. Nội hàm về quan hệ đối tác chiến lược và những mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam/ Nguyễn Hoài Sơn (Nguyễn Văn Hợi)// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 70-75.

Nội dung: Trình bày bối cảnh thế giới, khái niệm và hàm nghĩa của cụm từ “đối tác chiến lược”, các mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam. Đặc trưng những mối quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với các đối tác trên thế giới.

Từ khóa: Đối tác chiến lược, quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với các đối tác.

18. Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế/ Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao)// Nghiên cứu quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 19-27.

Nội dung: Trích phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 (Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013) gồm: Những kết quả ngành Ngoại giao đạt được kể từ Hội nghị Ngoại giao 27; Những vấn đề Hội nghị Ngoại giao 28 đi sâu thảo luận.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, hội nhập quốc tế.

19. Ngoại giao chủ động, tích cực vận động, xây dựng và tranh thủ những cơ hội mới để xây dựng và bảo vệ đất nước/ Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam)// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 5-18.

Nội dung: Trích phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28 (Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013) gồm: Những kết quả và thành tích trên lĩnh vực đối ngoại từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay. Tám nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian đến.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ đối ngoại, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28.

20. Nhân tố ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ XXI/ ThS. Lưu Việt Hà// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 199-214.

Nội dung: Trình bày và phân tích vai trò quan trọng của các nước ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ XXI và đưa ra những dự báo chiều hướng chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc trong những năm tới.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, chính sách đối ngoại, quan hệ ASEAN – Trung Quốc.

21. Những rào cản tiếp biến văn hóa trong quan hệ Việt – Mỹ nữa đầu thế kỷ XIX/ PGS. TS. Nguyễn Thừa Hỷ// Châu Mỹ ngày nay .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 58-66.

Nội dung: Trong lịch sử quan hệ quốc tế, văn hóa và tiếp biến văn hóa luôn luôn có mặt bên cạnh những vấn đề chính trị, kinh tế. Tiếp biến văn hóa là quá trình chuyển biến về văn hóa và tâm lý của một cộng đồng, một nhóm người hoặc cá nhân do sự tiếp xúc với một nền văn hóa khác.

Từ khóa: Tiếp biến văn hóa, quan hệ Việt – Mỹ, rào cản văn hóa.

22. Phân tích chính sách quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ/ TS. Đỗ Phú Hải// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 24-38.

Nội dung: Phân tích các biến số liên quan đến mối quan hệ chính trị ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ trong bối cảnh quốc tế mới, trong đó bao gồm những vấn đề về quyền lực chính trị và sự cạnh tranh quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trỗi dậy, lợi ích quốc gia đa phương diện, hòa bình ổn định phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương và lòng tin giữa các lãnh đạo chính trị hai nước. Ngoài ra bài viết cũng đề cập đến một số yếu tố khác mang tính nội tại ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đó là: hệ thống chín trị, hệ tư tưởng, hệ tôn giáo, yếu tố địa chính trị, lợi thế so sánh, nhân quyền và các vấn đề còn lại sau chiến tranh như bom mìn chưa nổ, di chứng chất độc màu da cam.

Từ khóa: Quan hệ chính trị, quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, chính sách.

23. Quá trình hội nhập và liên kết Asean: Thực trạng và triển vọng/ Nguyễn Đức Hùng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 53-72.

Nội dung: Liên kết, hội nhập ASEAN là một trong những vấn đề thiết thân quan trọng hàng đầu nếu không nói là sự phát triển tất yếu, gắn với hòa bình, phồn vinh và vận mệnh của các dân tộc ở Đông Nam Á. Châu Âu đã đi trước Đông Nam Á trong quá trình liên kết, hội nhập khu vực và cho chúng ta nhiều bài học quí báu thế nhưng sự vận dụng ở khu vực Đông Nam Á cũng phải tính đến những đặc điểm riêng với cách ứng xử châu Á đề đảm bảo cho quá trình liên kết hội nhập ASEAN thành công. Bài viết nhằm đưa ra những đặc điểm khác biệt giữa Đông Nam Á và châu Âu để từ đó đánh giá được triển vọng của quá trình hội nhập và liên kết ASEAN.

Từ khóa: Quá trình hội nhập ASEAN, liên kết ASEAN.

24. Quan hệ của Ấn Độ với các vương quốc Sikkim, Bhutan và Nepal giai đoạn 1950-1962/ ThS. Nguyễn Đức Toàn// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 42-48.

Nội dung: Trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực phía bắc và đông bắc Ấn Độ có nhiều biến đổi, nhất là chính sách biên giới của Trung Quốc trong những năm 50, đặt ra cho chính phủ Ấn Độ cần phát triển mối quan hệ gần gũi hơn nữa với Sikkim, Bhutan và Nepal.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, quan hệ Ấn Độ - Sikkim – Bhutan – Nepal, an ninh chính trị.

25. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với các nước Đông Bắc Á trong cục diện khu vực hiện nay/ TS. Lê Thị Thu Hồng// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 4 (158) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Các mối quan hệ đối tác đã giúp quan hệ đối ngoại của Việt Nam đi vào ổn định, có chiều sâu và bền vững, ngày càng chủ động trong hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới. Năm 2013 cũng là năng có nhiều dấu ấn quan trọng trong quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước Đông Bắc Á. Việc phát huy các mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc một cách thực chất sẽ góp phần vào việc củng cố an ninh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Từ khóa: Quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược, Việt Nam, Đông Bắc Á.

26. Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Châu Phi trong những năm gần đây/ Võ Hà (tổng hợp)// Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 02 (102) .- Tr. 52-60.

Nội dung: Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc tại châu Phi thể hiện thông qua ba lĩnh vực: viện trợ, thương mại và hợp tác quân sự. Bài viết đi sâu phân tích quan hệ Trung Quốc – châu Phi trên ba lĩnh vực này.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, quan hệ kinh tế Trung Quốc – Châu Phi.

27. Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Đông từ năm 2010 đến nay/ Lê Quang Thắng// Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 01 (101) .- Tr. 53-60.

Nội dung: Khái quát và phân tích quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Đông trong kim ngạch thương mại, đối tác thương mại, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, cán cân thương mại.

Từ khóa: Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Đông, phát triển kinh tế.

28. Quan hệ văn hóa, giáo dục – đào tạo hiện nay giữa Trung Quốc và Lào/ ThS. Lê Văn Hòa// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 49-53.

Nội dung: Trong nhiều năm gần đây, cùng với sự phát triển về quan hệ kinh tế, chính trị ngoại giao và an ninh quốc phòng, Trung Quốc cũng tích cực đẩy mạnh những ảnh hưởng mềm của mình đối với Lào bằng việc gia tăng mối quan hệ về văn hóa, giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự phát triển của cộng đồng người Hoa ở Lào.

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, quan hệ Trung Quốc – Lào, quan hệ văn hóa – giáo dục – đào tạo.

29. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam: vài gợi ý cho giai đoạn tới/ GS. TS. Trần Văn Thọ// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (157) .- Tr. 10-22.

Nội dung: Phân tích mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, mối quan hệ vừa có tính phổ quát của một nước đi sau tranh thủ vốn công nghệ của nước đi trước, vừa có tính đặc thù về vị trí đặc biệt của Nhật Bản trong dòng thác công nghiệp ở Đông Á.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, phát triển kinh tế.

30. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản truyền thống một cách nhìn từ các không gian biển/ PGS. TS. Nguyễn Văn Kim// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (157) .- Tr. 38-49.

Nội dung: Với nhiều quốc gia Châu Á, biển và các không gian văn hóa, kinh tế biển luôn có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành, phát triển và tạo nên những đặc tính xã hội, văn hóa của mỗi nước. Bằng cách tiếp cận lịch sử, văn hóa và cái nhìn từ biến, kết hợp với phương pháp Khu vực học, bài viết làm rõ tiến trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, những điểm đặc thù, nổi bật của mỗi giai đoạn đồng thời luận giải mối quan hệ tương tác giữa biển với lục địa, lãm rõ vai trò của biển và đại dương đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Từ khóa: Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, quan điểm, không gian biển.

31. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia Asean/ TS. Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 11-17.

Nội dung: Bài viết dùng mô hình kinh tế định lượng để trả lời cho hai câu hỏi: 1. FDI quan hệ dương hay âm đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN? 2. Vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế ra sao khi so sánh với các nguồn vốn khác? 

Từ khóa: FDI, tăng trưởng kinh tế, Asean.

32. Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với vai trò chủ đạo của ASEAN trong tiến trình hợp tác khu vực Đông Á/ Trần Thị Bảo Hương// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 215-238.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của TPP đối với vai trò chủ đạo của ASEAN trong tiến trình hợp tác khu vực Đông Á.

Từ khóa: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ASEAN, tiến trình hợp tác khu vực Đông Á.

33. Tìm hiểu khuôn khổ “mối quan hệ nước lớn kiểu mới Trung – Mỹ”/ Linh Tú – Dương Đăng// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 125-144.

Nội dung: Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã đưa ra “ý tưởng” thiết lập mối quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ. Vậy tại sao Trung Quốc lại đưa ra ý tưởng đó? Nó bao hàm những ý, nội dung gì? Phản ứng của Mỹ ra sao? Hai bên muốn thiết lập được mối quan hệ đó thì có những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Và cuối cùng liệu hai bên có thiết lập được mối quan hệ nước lớn kiểu mới hay không? Đó là nội dung mà bài viết muốn đi sâu tìm hiểu và phân tích.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ Trung – Mỹ.

34. Tình hình mở rộng EU và Eurozone trong năm 2013/ Nguyễn Văn Lịch// Nghiên cứu Châu Âu .- Số 2 (161) .- Tr. 26-35.

Nội dung: Năm 2013, EU tiếp tục kết nạp thêm thành viên. Eurozone cũng mở rộng thêm. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ đối với cả EU, Eurozone và từng nước mới gia nhập. Tuy nhiên, thực tế có khá nhiều phức tạp đối với cả hai bên. Bài nghiên cứu sẽ chỉ ra thực trạng và triển vọng gia nhập EU và Eurozone của các nước thành viên mới.

Từ khóa: EU, Eurozone, mở rộng gia nhập, hiệp định, liên kết, phản đối.

35. Tinh thần khoan hòa văn hóa trong nền ngoại giao Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 163-184.

Nội dung: Trình bày nguồn gốc và nội hàm của tinh thần khoan hòa văn hóa trong nền ngoại giao Việt Nam. Biểu hiện của tinh thần khoa hòa văn hóa trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, ngoại giao Việt Nam, tinh thần khoan hòa văn hóa.

36. “Thương vụ Alaska” trong quan hệ Mỹ - Nga những năm 60 của thế kỷ XIX/ TS. Lê Thành Nam// Nghiên cứu Châu Âu .- 2014 .- Số 2 (161) .- Tr. 53-59.

Nội dung: Một trong những thương vụ lớn, mở mang đất đai, mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho nước Mỹ là thương vụ Alaska. Trong Tiến trình lịch sử quốc gia này, sự thành công của thương vụ Alaska đánh dấu bước khởi đầu việc mở rộng thế lực của Mỹ ra Thái Bình Dương. Bài viết phân tích sự xác lập chủ quyền của Mỹ đối với lãnh thổ Alaska và sự từ bỏ sỡ hữu vùng đất này của Nga trong thập niên 60 của thế kỷ XIX.

Từ khóa: Thương vụ Alaska, mở rộng lãnh thổ, quan hệ Nga – Mỹ

37. Triển vọng gia tăng lưu học sinh Việt Nam ở Nhật Bản/ ThS. Phan Cao Nhật Anh// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (157) .- Tr. 32-37.

Nội dung: Trong những năm trở lại đây, số lượng lưu học sinh tại Nhật Bản gia tăng mạnh mẽ do chính sách thu hút học sinh, sinh viên nước ngoài của Nhật Bản. Điều đáng chú ý là số lượng lưu học sinh Việt nam tại Nhật Bản tuy còn khiêm tốn nhưng đang có xu hướng ngày một gia tăng. Bài viết sẽ tìm hiểu thực tế này và đánh giá triển vọng gia tăng lưu học sinh Việt Nam ở Nhật Bản trong những năm tới.

Từ khóa: Nhật Bản, lưu học sinh, triển vọng.

38. Vai trò của Mỹ đối với tiến trình tự do hóa thương mại ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực trạng và dự báo/ TS. Bùi Thành Nam// Châu Mỹ ngày nay .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 3-15.

Nội dung: Trình bày bối cảnh kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thực tiễn các hiệp định thương mại tự do của Mỹ, chiều hướng phát triển chính sách thương mại Mỹ.

Từ khóa: Tiến trình tự do hóa thương mại, kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hiệp định thương mại tự do của Mỹ.

39. Về “Chiến lược lớn” của Mỹ tới 2025-2030/ TS. Nguyễn Đình Luân// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 73-101.

Nội dung: Tập trung tìm hiểu một số nét cơ bản về “Chiến lược lớn” của Mỹ tới 2025-2030.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Mỹ, Chiến lược lớn.

40. Xu hướng và bản chất của quan hệ Mỹ - Trung thời kỳ sau Chiến tranh lạnh/ PGS. TSKH. Trần Khánh// Nghiên cứu Quốc tế .- 2014 .- Số 1 (96) .- Tr. 103-123.

Nội dung: Khái quát xu hướng tiến triển trong quan hệ Mỹ - Trung trong hai thập niên đầu Chiến tranh lạnh, trong đó đề cập nhiều đến triển vọng G2 hay quan hệ “nước lớn kiểu mới” và bản chất của mối quan hệ này.

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, quan hệ Mỹ - Trung, Chiến tranh lạnh.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ/ Đoàn Gia Dũng, Võ Thị Quỳnh Nga// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 201 tháng 3 .- Tr. 30-37

Nội dung: Bài viết tổng hợp lý thuyết về chuỗi giá trị, tập trung vào đặc điểm và các khả năng nâng cấp chuỗi giá trị và đề cập đến một số định hướng nâng cấp chuỗi giá trị mà các doanh nghiệp may trong vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có thể lựa chọn.

Từ khóa: chuỗi giá trị, doanh nghiệp may mặc, vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

2. Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu/ Ths. Lê Hà Trang// Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5 .- Tr. 75-79.

Nội dung: Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008 đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là hệ thống doanh nghiệp thời gian qua. Trên cơ sở nhận diện những tác động của cuộc khủng hoảng đến nền kinh tế của Việt Nam, bài viết rút ra những cơ hội cũng như giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn lên sau khủng hoảng.

Từ khóa:  khủng hoảng kinh tế , lạm phát , doanh nghiệp Việt Nam , tăng trưởng , thị trường , nợ xấu

3.Chính sách tài khóa gắn với tăng trưởng kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020/ Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài, Mai Đình Lâm// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 280 tháng 2 .- Tr. 2- 21.

Nội dung: Phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam như Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế có quan hệ đồng liên kết trong dài hạn, phân cấp thu và hỗ trợ tài khóa có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế, chi thường xuyên và các khoản chi cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, Tăng trưởng kinh tế, Phân cấp tài khóa.

4. Đánh giá tác động giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam/ Phạm Thị Hoàng Anh, Lê Hà Thu// Phát triển kinh tế .- 2014 .- Số 281 tháng 3.- Tr. 37-56.

Nôi dung: Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Từ khóa: FDI, Tăng trưởng kinh tế, mô hình VAR

5.Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa ở Việt Nam/ Lê Thu Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 201 tháng 3.- Tr.22-29.

Nội dung: Giới thiệu khái quát về môi trường; Tư duy, nhận thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam về gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực tế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu ở VN trong quá trình CNH,…

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, tài nguyên, biến đổi khí hậu, công nghiệp hóa

6.Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng tại Tp.Hồ Chí Minh/ ThS. Mai Văn Tân// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 49-51.

Nôi dung: Quản triệt nghị quyết 0/NQ-CP của Chính phủ và thong điệp của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014 và những năm tới, Tp.Hồ Chí Minh xác định, một mặt phải khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém; mặt khác, tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao để thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố.

Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng.

7. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những kỳ vọng và tác động đối với Việt Nam/ Đỗ Đức Bình, Nguyễn Tiến Long, Hồ Trung Thành// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 3-6.

Nội dung: TPP là một hiệp định thương mại tự do thiêu chuẩn cao với phạm vi điều chỉnh rộng bao gồm: tất cả các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, nguồn gốc xuất xứ, mua sắm chính phủ…Bài viết chỉ ra các mức độ sẽ thỏa thuận cam kết chủ yếu trong TPP, những kỳ vọng về tận dụng tốt cơ hội, tác động tích cực và hạn chế những thách thức, tiêu cực khi tham gia TPP đối với Việt Nam.

Từ khóa:  TPP, kỳ vọng, thách thức và tác động tiêu cực.

8. Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Dương (TPP): Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam/ Ngô Tuấn Anh, Đỗ Đức Trung// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 7-12.

Nội dung:  Những cơ hội và thách thức đối với việc tham gia TPP của Việt Nam, một số khuyến nghị đối với Chính phủ.

Từ khóa:  Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định TPP, TPP
9. Hợp tác công - tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam/ Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Thanh Minh// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 202 tháng 4.- Tr. 21-27.

Nội dung: Bài viết đề xuất năm giải pháp then chốt để thúc đẩy hợp tác công – tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

Từ khóa: Hợp tác công – tư, Xây dựng nông thôn, Việt Nam

10. Kinh tế Việt Nam 2013 và định hướng chính sách năm 2014/ Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 13-24.

Nội dung: Phân tích những thành tựu, bất cập kinh tế Việt Nam năm 2013, đưa ra xu hướng kinh tế thế giới đến Việt Nam và đề xuất các định hướng chính sách cho năm 2014.

Từ khóa: Tăng trưởng, lạm phát, ổn định vĩ mô, tái cơ cấu.

11. Mô hình tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam/ Bùi Quang Bình// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 25-37.

Nội dung: Tập trung đánh giá những tác động của mô hình tăng trưởng kinh tế và chỉ ra những thành công và hạn chế cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế trong thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng, Công nghiệp hóa, Phân bổ và sử dụng nguồn lực, Phân phối sản lượng, Nước công nghiệp.

12. Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam/ TS. Nguyễn Đức Độ// Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 14-17.

Nội dung: Trình bày mô hình định lượng về mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư (GISI) tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất đối với chín sách quản lý tổng cầu của Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư , Việt Nam

13. Mối quan hệ giữa pháp luật nhượng quyền thương mại và cạnh tranh/ ThS. Ngô Thu Hà, ThS. Hoàng Văn Thành// Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 42-44.

Nội dung: Trình bày Nhượng quyền thương mại trong mối quan hệ với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và nhượng quyền thương mại với hành vi lạm dụng vị trí  và độc quyền.

Từ khóa: Pháp luật, Nhượng quyền thương mại, Doanh nghiệp

14.Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2)/ TS. Nguyễn Đức Độ// Tài chính .- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 36-39.

Nôi dung: Trình bày một số thuộc tính của mô hình GISI, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chính sách quản lý tổng cầu của Việt Nam thời gian qua, so sánh mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam, một số đề xuất với chính sách quản lý tổng cầu của Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, Việt Nam

15. Mối quan hệ giữa lạm phát – tỷ giá: Một số khuyến nghị/ TS. Đào Thanh Bình, TS. Phạm Thị Thu Hà, NCS. Hoàng Đình Minh// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 20-22.

Nội dung: Phân tích chính sách tiền tệ và mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Lạm phát – tỷ giá

16. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ kinh doanh khách sạn/ Ths. Nguyễn Ngọc Hùng// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 79-80.

Nội dung: Trình bày thực trạng kinh doanh khách sạn tại Nghệ An nói chung, của khách sạn Hữu Nghị nói riêng và các giải pháp nhằm nâng cao cao hiệu quả dịch vụ kinh doanh khách sạn.

Từ khóa: Dịch vụ kinh doanh, Kinh doanh khách sạn

17. Một số vấn đề về thanh toán trong kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng/ Ths. Hoàng Thị Thu Trang// Tài chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5/2014.- Tr. 47-49.

Nội dung: Bài viết đưa ra các ví dụ minh họa, trên cơ sở đó phân tích, bình luận một số trường hợp điển hình mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đang phải gặp.

Từ khóa: Thanh toán, Kê khai, Thuế giá trị gia tăng.

18. Nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị/ Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 202 tháng 4.- Tr. 52-59.

Nội dung: Bài viết tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ 3 cấp độ: năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sản phẩm – du lịch, đồng thời đánh giá nền tảng năng lực cạnh tranh của Việt Nam và nhận định những vấn đề tồn tại, hạn chế của năng lực cạnh tranh Việt Nam. Từ đó đưa ra  các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Kinh tế Việt Nam, Tăng trưởng kinh tế 
19. Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống/ Đinh Phi Hổ// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 282 tháng 4.- Tr. 2-14.
Nội dung: Trình bày khái quá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Từ khóa:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

20. Tái cấu trúc triệt để khu vực doanh nghiệp nhà nước để tạo đà tăng trưởng kinh tế/ Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Linh// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 202 tháng 4.- Tr. 44-51.

Nội dung: Trình bày hai cách thức tiếp cận lý thuyết đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN): dựa trên kinh tế học phúc lợi và lý thuyết kinh tế học thể chế mới. Trên cơ sở phân tích hai cách tiếp cận và đánh giá về thực trạng DNNN ở Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị về cách thức tái cấu trúc khu vực DNNN đạt hiệu quả cao nhất trong bối cảnh của nền kinh té Việt nam hiện nay.

Từ khóa: Tái cấu trúc, Doanh nghiệp nhà nước 

21. Tăng trưởng bao hàm: nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam/ Phạm Minh Thái, Lê Kim Sa// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 3(430) tháng 3.- Tr. 23-30.

Nội dung: Bài viết phân tích thực trạng mô hình tăng trưởng vì người nghèo ở Việt Nam, chỉ ra những khó khăn và thách thức của mô hình này, đồng thời đề xuất mô hình tăng trưởng bao hàm như là một giải pháp hữu hiệu bổ sung cho mô hình tăng trưởng vì người nghèo, nhằm đảm bảo cho sự phát triển và giảm nghèo bền vững ở Việt nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ khóa: Tăng trưởng, phát triển kinh tế, Việt Nam.

22.Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011-2015: Một chặng đường – nhiều giải pháp/ PGS.TS Tô Đức Hạnh// Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 6-7.

Nội dung: Trình bày các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (2011-2015), tình hình tăng trưởng kinh tế (2011-2013) với những thành công, hạn chế - yếu kémvà nguyên nhân của những hạn chế - yếu kém, các giải pháp tăng trưởng kinh tế (2013-2015).

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Việt Nam

23.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua liên kết doanh nghiệp FDI- nội địa/ Phạm Văn Hiếu// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 8(401) tháng 4.- Tr. 37-38.

Nội dung: Thực trạng dòng vốn FDI vào Việt Namcacs hình thức liên kết doanh nghiệp FDI- nội địa, một số khuyến nghị về chính sách liên kết doan nghiệp FDI và nội địa.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Doanh nghiệp FDI- nội địa

TÀI CHÍNH
1. An toàn tài chính của các công ty chứng khoán tại Việt Nam trong thời gian qua/ ThS. Trần Thị Xuân Anh// Ngân hàng.- 2014.- Số 6 tháng 3.- Tr. 35-40.

Nôi dung: Khung pháp lý về an toàn tài chính của các công ty chứng khoán, thực trạng an toàn tài chính của các công ty chứng khoán tại Việt Nam trong thời gian qua, một số giải pháp nhằm tăng cường an toàn tài chính của các công ty chứng khoán.

Từ khóa: An toàn tài chính, Công ty chứng khoán, Việt Nam

2. Bàn về vấn đề đa dạng hóa nguồn tài chính cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh/ PGS.TS Đoàn Thanh Hà// Ngân hàng.- 2014.- Số 4 tháng 2.- Tr. 49-52.

Nội dung: Tổng quan về nguồn vốn cho thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh và một số kiến nghị đa dạng hóa nguồn tài chính cho thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Đa dạng hóa nguồn tài chính, Thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Chính sách tăng cường nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ở các trường đại học công lập – kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam/ Lê Hồng Việt, Phạm Vũ Thắng// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 88-93.

Nội dung: Các trường đại học công lập ở Việt Nam dựa chủ yếu vào nguồn tài chính từ nhà nước, cũng tương tự như các trường đại học công lập ở nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh nguồn tài chính từ nhà nước bị cắt giảm, nhiều nước đã ban hành những chính sách khuyến khích các trường đại học thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách. Bài viết xem xét những chính sách của các nước và đề xuất cho Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học công lập, tài chính, ngoài ngân sách nhà nước.

4. Dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam/ Võ Xuân Vinh, Đoàn Thị Lệ Chi// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 280 tháng 2.- Tr. 61-77.

Nội dung: Tìm hiểu mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời kiểm chứng sự chi phối của lí thuyết dòng tiền tự do đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, dòng tiền tự do, doanh nghiệp

5. Đánh giá sự biến động của lạm phát và ngụ ý trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam/ Đỗ Thị Phi Hoài, Đỗ Khắc Hưởng// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 47-52.

Nội dung: Giải thích sự biến động của lạm phát trong giai đoạn 2006-2013 theo những khuôn mẫu rất khác nhau. Sự thay đổi khác biệt của lạm phát giữa các năm được giải thích bới nhiều nguyên nhân khác nhau như sự tăng trưởng tín dụng cao và kéo dài, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa mở rộng đồng bộ.

Từ khóa: Biến động của lạm phát, Chính sách tiền tệ 

6. Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2020/ Trần Huy Hoàng, Liễu Thu Trúc, Nguyễn Hữu Huân// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 280 tháng 2.- Tr. 22-42.

Nội dung: Nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng điều hành CSTT của ngân hàng Nhà nước qua từng giai đoạnphát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết kết hợp giữa phương pháp thống kê mô tả và phương pháp tự hồi véctơ (VAR) ứng với từng mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 1990 đến nay. 

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, Hội nhập quốc tế 

7. Đánh giá về việc phối hợp điều hành giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ/ Đỗ Khắc Hưởng, Tô Trung Thành// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 38-45.

Nội dung: Giải thích rõ sự phối hợp giữa  hai chính sách đôi khi chưa đồng bộ, thay đổi quá nhanh hoặc quá nôn nóng theo đuổi mục tiêu vĩ mô, kết quả lạm phát xuất hiện và chỉ ra sự phối hợp không đồng bộ giữa  hai chính sách trong việc đẩy mạnh thị trường tài chính phát triển. Cuối cùng bài báo gợi ý trằng trong môi trường tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc quá nhiều vào vốn thì việc điều tiết chính sách tiền tệ linh hoạt và sự phối hợp nhịp nhành theo nguyên tắc trước, sau giữa hai chính sách sẽ phát huy tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng không tạo ra sức ép đến lạm phát.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, sự phối hợp.

8. Hoàn thiện quản lý thu ngân sách xã: nhìn từ thực tế địa phương/ Hồ Quang Hải//Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 58-60.

Nội dung: Tập trung phân tích về thực trạng công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn thị xã Cửa Lò- địa phương có số thu ngân sách hàng năm lớn thứ hai của tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2010-2012), từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn trong thời gian tới.

Từ khóa: Quản lý thu ngân sách xã

9. Lựa chọn cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp mới thành lập/ ThS. Bùi Thị Thu Loan// Tài chính .- 2014 .- Số 2(592) tháng 2 .- Tr. 65-66.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề cơ bản về các quyết định lựa chọn cấu trúc tài chính ban đầu đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, Doanh nghiệp

10. Mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam/ Vũ Duy Hào, Đỗ Hồng Nhung// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 201 tháng 3.- Tr. 30-37.
Nội dung:Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về mô hình vận động tiền giản đơn, mô hình dự báo theo cấp số nhân, mô hình lập kê hoạch dòng tiền ( thu tiền và chi tiêu); Đánh giá thực trạng mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam; Đề xuất áp dụng mô hình dự báo dòng tiền cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam.

Từ khóa: Dòng tiền, dự báo dòng tiền, mô hình dự báo dòng tiền

11. Mối quan hệ giữa lạm phát và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam/ Lê Thanh Tùng// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 201 tháng 3.- Tr. 49-55.

Nội dung: Bài viết trình bày mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và kết quả thu hút vốn FDI tại Việt nam trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2012 và nghiên cứu sử dụng tiêu chuaanrkieemr định Johansen và phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS)..

Từ khóa: FDI, lạm phát, Tổng sản phẩm trong nước, độ mở thương mại

12. Một số kinh nghiệm về thu hút nguồn nhân lực trong khu vực công/ Nguyễn Duy Tuấn, Dương Thùy Linh// Tài chính .- 2014 .- Số 2(592) tháng 2 .- Tr. 56-57.

Nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm thu hút sử dụng lao động trong khu vực công của nhiều nước trên thế giới và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Thu hút nguồn nhân lực, Khu vực công

13. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển/ ThS. Nguyễn Đức Thuật// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 80-81

Nôi dung: Phân tích thực trạng kinh doanh và chất lượng dịch vụ vận chuyển hienj nay, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao sự hài long của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận chuyển của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, kinh doanh, dịch vụ vận chuyển

14. Nghiên cứu tác động của lãi suất tới tỷ giá tại Việt Nam theo mô hình giá cứng Dornbusch/ Lê Thị Tuấn Nghĩa, Chu Khánh Lân// Kinh tế & phát triển .- 2014 .- Số 200 tháng 2.- Tr. 46-56.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của lãi suất tới tỷ giá yheo mô hình của Dornbusch tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở lý thuyết và áp dụng mô hình tự hồi quy vector của cấu trúc SVAR với các biển số là các số liệu kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy: phản ứng của tỷ giá trước thay đổi của lãi suất thị trường tại Việt Nam phù hợp với mô hình giá cứng Dornbusch; ngoài lãi suất, tỷ giá còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như cung tiền, lạm phát, và bản thân sự thay đổi tỷ giá. Những kiến nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sử dụng chính sách lãi suất để tác động tới tỷ giá trong một số thời kỳ với điều kiện nhất định, những thay đổi trong yếu tố tiền tệ và tâm lý có tác động rất lớn tởi tỷ giá nên việc ổn định tỷ giá trong dài hạn đòi hỏi chính sách tiền tệ phải được điều hành theo hướng nhất quán – ưu tiên ổn định giá trị đồng nội tệ.

Từ khóa: Lãi suất, tỷ giá, hiệu ứng tăng vọt của tỷ giá, vector tự hồi quy cấu trúc

15. Phát triển thị trường tiền tệ: Giải pháp hoàn thiện cơ chế tác động của chính sách tiền tệ (Kỳ 2)/ TS. Nguyễn Mạnh Hùng// Chứng khoán Việt Nam.- 2014.- Số 187 tháng 5.- Tr.41-43

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ

16. Quản lý thị trường vàng và chính sách tiền tệ giai đoạn 2014-2015/ TS Đào Thanh Bình, TS Phạm Thị Thu Hà, NCS Hoàng Đình Minh// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 7(400) tháng 4.- Tr. 18-22.

Nội dung: Bài viết sẽ tập trung xem xét tác động qua lại giữa diễn biến giá của thị trường vàng và chính sách tiền tệ để từ đó đưa ra được các khuyến nghị trong việc điều tiết thị trường vàng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Quản lý thị trường vàng, chính sách tiền tệ 

17. Thất bại của thị trường tài chính: Nhìn từ góc độ lý thuyết/ Ths. Hồ Hoàng Lan// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 106-108.

Nội dung: Phân tích nguyên nhân thất bại của thị trường tài chính, từ đó đưa ra một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tài chính

NGÂN HÀNG

1. Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp – kinh nghiệm quốc tế và đề xuất vận dụng vào các tổ chức tín dụng Việt Nam/ ThS. Sầm Thị Kim Phương// Ngân hàng.- 2014.- Số 7 tháng 4.- Tr.42-50.

Nội dung: Giới thiệu cơ sở phương pháp luận xây dựng Bộ quy tắc đạo đức nói chung và kinh nghiệm thực tiễn một số Bộ quy tắc đạo đức ngân hàng, từ đó đưa ra những đề xuất cho việc vận dụng vào các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Từ khóa: Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Tổ chức tín dụng 

2. Chứng khoán hóa nợ xấu - biện pháp xử lý nợ của tương lai/ Ths. Nguyễn Văn Thọ, Ths. Nguyễn Ngọc Linh// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 24-26.

Nội dung: Chứng khoán hóa để xử lý nợ xấu tại Việt Nam và một số giải pháp liên quan đến hoạt động chứng khoán hóa và hoàn thiện hệ thống phân loại- trích lập nợ chuẩn áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng.

Từ khóa: Chứng khoán hóa nợ xấu

3. Chứng từ bảo hiểm trong giao dịch LC/ Nguyễn Hữu Đức// Ngân hàng.- 2014.- Số 5 tháng 3.- Tr. 31-36.
Nội dung: Giới thiệu một vài nét khái quát về bảo hiểm hàng hóa và những điểm cần lưu ý khi kiểm tra chứng từ bảo hiểm trong giao dịch LC.

Từ khóa: Chứng từ bảo hiểm, Giao dịch LC.

4. Cơ chế điều chỉnh tự động/ bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại/ PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 15-19.

Nội dung: Bài viết điểm lại những công cụ điều chỉnh tự động hoặc bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tín dụng của ngành ngân hàng nói chung và một số ngân hàng thương mại nói riêng.

Từ khóa: Quản trị rủi ro, Tín dụng, Ngân hàng thương mại

5. Đa dạng hóa dịch vụ thẻ: Giải pháp cho Vietbank Nghệ An/ ThS. Võ Phương Oanh// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr. 60-61

Nôi dung: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ gồm dịch vụ phát hành thẻ và thanh toán thẻ, và một số giải pháp kiến nghị để gia tăng số lượng khách hang và tần số sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Từ khóa: Dịch vụ thẻ, Vietbank Nghệ An
6. Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn/ Trần Thị Thanh Bích// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 9(402) tháng 5.- Tr. 25-27.

Nội dung: Trình bày vai trò của  thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong nền kinh tế, thực trạng TTKDTM tại Việt Nam và giải pháp thúc đẩy TTKDTM tại các vùng nông thôn.

Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt, Nông thôn

7. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam/ ThS. Đinh Thu Hương, TS. Vũ Thị Thanh Thủy// Ngân hàng.- 2014.- Số 7 tháng 4.- Tr.26-34.

Nội dung: Thực trạng hoạt động của Agribank và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh

8. Giải pháp tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng// Ngân hàng.- 2014.- Số 4 tháng 2.- Tr. 31-37.

Nội dung: Bài viết chỉ ra các điểm tắc nghẽn tăng trưởng tín dụng, đưa ra quan điểm tăng trưởng tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp tăng trưởng tín dụng trong ngằn hạn và dài hạn.

Từ khóa:  Tín dụng, Ngân hàng thương mại Việt Nam

9. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: kết quả sau 2 năm tái cấu trúc/ Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 34-41.

Nội dung: Bài viết đánh giá các kết quả đạt được của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam so với lộ trình đặt ra và theo thông lệ quốc tế. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy tái cơ cấu ngân hàng một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

Từ khóa: Hệ thống ngân hàng, Ngân hàng thương mại, Tái cấu trúc.

10. Hợp đồng hóan đổi rủi ro tín dụng- công cụ phòng ngừa rủi ro hữu hiệu cho các ngân hàng thương mại/ ThS. Vũ Thị Kim Oanh// Ngân hàng.- 2014.- Số 8 tháng 4.- Tr.19-22.

Nội dung: Phân tích việc sử dụng hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại và đưa ra những kiến nghị cho việc triển khai sử dụng sản phẩm này tại các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Hợp đồng hóan đổi, rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại

11. Kinh nghiệm quốc tế về tín dụng tiêu dùng và một số khuyến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Việt Nam/ Ths. Phạm Thanh Ngọc// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 47-51.

Nội dung: Giới thiệu những nét cơ bản về hoạt động tài chính tiêu dùng, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng tại một số quố gia, từ đó đưa ra khuyến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này tại Việt Nam.

Từ khóa: tín dụng tiêu dùng, quốc tế 

12. M&A ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng, động cơ và thách thức trong thời gian tới/ Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Bích Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 9(402) tháng 5.- Tr. 18-24.

Nội dung: Trình bày những vấn đề chung về M&A, lợi ích của M&A đối với ngân hàng, thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, động cơ của hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: M&A, Ngân hàng, Việt Nam, Thách thức

13. Một số vấn đề đặt ra trong các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Phượng// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 6(399) tháng 3.- Tr. 17-20

Nội dung: Đưa ra các quy định chung về hiệu quả hoạt động của bảo hiểm tiền gửi và một số biện pháp nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả người gửi tiền.

Từ khóa: quy định của pháp luật hiện hành, bảo hiểm tiền gửi, Việt Nam

14. Một số vấn đề về lãi suất cho vay tiêu dùng nhìn từ kinh nghiệm quốc tế/ ThS. Nguyễn Thị Hiền// Ngân hàng.- 2014.- Số 7 tháng 4.- Tr.35-38.

Nội dung: Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng, những kinh nghiệm quốc tế về chính sách quản lý lãi suất cho vay tiêu dùng.

Từ khóa: Lãi suất, Vay tiêu dùng, kinh nghiệm quốc tế

15. Một số yếu kém trong quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại và khuyến nghị/ ThS. Nguyễn Minh Phương// Ngân hàng.- 2014.- Số 6 tháng 3.- Tr. 26-30.

Nội dung:Trình bày một số vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ, thực trạng về quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng và đề xuất một số giải pháp then chốt nhằm góp phần cải thiện chất lượng nghiệp vụ tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Quy trình kiểm soát nội bộ, hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại

16. Nâng cao tính bảo mật và an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ/ Trần Thị Thanh Bích// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 8(401) tháng 4.- Tr. 23-27.

Nội dung: Thực trạng thị trường thẻ Việt Nam, các vấn đề an toàn – bảo mật trong hệ thống thanh toán thẻ, một số giải pháp về an ninh, an toàn và bảo mật trong lĩnh vực thanh toán thẻ.

Từ khóa: Tính bảo mật, an toàn, thanh toán thẻ

17.Nâng cao hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Ths. Đường Thị Thanh Hải//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 70-72.

Nội dung: Giới thiệu 4 nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn và các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng.

Từ khóa: Huy động vốn, Ngân hàng

18. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành ngân hàng Việt Nam/ TS. Phạm Hoài Bắc// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực, những thách thức về nguồn nhân lực tŕi chính ngân hŕng.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, ngân hàng Việt Nam, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

19. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các Ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Nguyễn Minh Sáng// Ngân hàng.- 2014.- Số 4 tháng 2.- Tr. 23-30.

Nội dung: Bài Bài viết sử dụng mô hình tobit phân tích định lượng sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm giúp các ngân hàng thương mại có chiến lược, định hướng phát triển phù hợp nhất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Hiệu quả sử dụng nguồn lực, Ngân hàng thương mại Việt Nam

20. Thẻ đa năng dành cho khách du lịch – một hướng mới để mở rộng phát triển dịch vụ thẻ cho các ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng/ Hồ Tuấn Vũ// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 32-33, 41.

Nội dung: Trình bày tiềm năng du lịch của thành phố Đà Nẵng, sản phẩm thẻ đa năng dành cho khách du lịch, lợi ích của phát hành và sử dụng thẻ Dana Pass, giải pháp để gia tăng tiện ích và phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu sử dụng của du khách.

Từ khóa: Thẻ đa năng, khách du lịch, dịch vụ thẻ 

21. Thực trạng công tác giám sát ngân hàng và sự cần thiết của việc áp dụng mô hình dự báo tài chính trong hoạt động giám sát ngân hàng Việt Nam/ Trần Đăng Phi, Nguyễn Phi Lân// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 3-8.

Nội dung: Thực trạng công tác giám sát ngân hàng và yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mô hình dự báo tài chính dựa trên phương pháp Gauss-Seidel và một số đề xuất.

Từ khóa: Giám sát ngân hàng, tài chính, Ngân hàng

22. Tổng hợp tình hình M&A ngân hàng Việt Nam năm 2013 và xu hướng trong năm 2014/ TS Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Việt// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 5(398) tháng 3.- Tr. 16-18

Nội dung: Bài viết tổng hợp tình hình M&A các ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ năm 2011 đến 2013, đồng thời điểm lại một số các thương vụ M&A điển hình diễn ra trong năm 2013 và đưa ra một số nhân định xu hướng M&A ngân hàng trong năm 2014.

Từ khóa: Tình hình M&A, Ngân hàng Việt Nam, Xu hướng.

23. Vai trò của Nhà nước đối với phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Hà Văn Dương// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 8(401) tháng 4.- Tr. 28-32. 

Nội dung:  Cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước đối với phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;  Thực tiễn về vai trò của Nhà nước đối với phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước đối với phát triển hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Từ khóa: Bảo lãnh tín dụng, Doanh nghiệp

24. Vấn đề hiệu quả của hoạt động chi ngân sách Nhà nước/ ThS. Hồ Công Minh//Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 8(401) tháng 4.- Tr. 28-32.

Nội dung: Trình bày khái niệm về chi ngân sách nhà nước, thực trạng ngân sách và nợ công và chi thường xuyên, một số phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước.

Từ khóa: Hoạt động chi ngân sách, Nhà nước

25. Vốn tín dụng ngân hàng và thị trường bất động sản Việt Nam/ Ths. Lê Hà Diễm Chi// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 9(402) tháng 5.- Tr. 14-17.

Nội dung: Tác động của tín dụng ngân hàng đến thị trường bất động sản và tác động của thị trường bất động sản đến tín dụng ngân hàng.

Từ khóa: Vốn tín dụng ngân hàng, Thị trường bất động sản, Việt Nam

26. Vốn kinh tế trong quản trị vốn của Ngân hàng thương mại/ ThS. Lê Thị Lợi// Ngân hàng.- 2014.- Số 4 tháng 2.- Tr. 53-57.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn việc sử dụng đại lượng vốn kinh tế trong quản trị vốn; Quản rị kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Vốn kinh tế, Quản trị vốn, Ngân hàng thương mại

27. Xây dựng khẩu vị rủi ro – xu hướng tất yếu trong hoạt động ngân hàng/ Đinh Tuấn Hồng// Ngân hàng.- 2014.- Số 6 tháng 3.- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày khái niệm về khẩu vị rủi ro và xác định khẩu vị rủi ro; Ứng dụng trong quản trị ngân hàng; Thông lệ quốc tế; Thực tế triển khai tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; Vị thế và cơ hội dành cho BIDV sau khi triển khai dự án xây dựng khẩu vị rủi ro.

Từ khóa: Xây dựng khẩu vị rủi ro, xu hướng tất yếu , hoạt động ngân hàng

28. Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro hoạt đồng hiệu quả tại Ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Trần Thị Minh Trang// Ngân hàng.- 2014.- Số 5 tháng 3.- Tr. 14-18.

Nội dung: Khái quát chung về rủi ro hoạt động, lượng hóa rủi ro hoạt động theo cách tiếp cận vốn Basel II, thiết kế mô hình quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả, thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động trong hệ thống NHTM Việt Nam.

Từ khóa: Quản trị rủi ro hoạt động, Ngân hàng thương mại Việt Nam

29. Xử lý nợ xấu bằng biện pháp chuyển nợ thành vốn góp tại Việt Nam: Hiện trạng và kiến nghị/ ThS. Nguyễn Văn Thọ, ThS. Nguyễn Ngọc Linh//Ngân hàng.- 2014.- Số 7 tháng 4.- Tr.8-11.

Nội dung: Khái niệm nội dung xử lý nợ xấu bằng biện pháp chuyển nợ thành vốn góp, thực trạng hoạt động chuyển nợ thành vốn góp tại Việt Nam, các giải pháp đẩy mạnh sự hình thành và phát triển của thị trường mua bán nợ.

Từ khóa: Nợ xấu, Chuyển nợ thành vốn
CHỨNG KHOÁN

1.Chính sách cổ tức và dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Võ Xuân Vinh// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 203 tháng 5.- Tr. 48-55.

Nội dung: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến dao động giá cổ phiếu. Chính sách cổ tức được đo bằng tỷ lệ chi trả cổ tức và lợi tức cổ phiếu. Bài báo sử dụng phân tích mô hình hồi quy dữ liệu bảng với dữ liệu từ 103 công ty niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2012 (515 quan sát). Kết quả cho thấy tác động có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ chi trả cổ tức và lợi tức cổ phiếu lên dao động giá cổ phiếu, cụ thể tỷ lệ chi trả cổ tức có tác động cùng chiều với dao động giá cổ phiếu và lợi tức cổ phiếu có tác động ngược chiều với dao động giá cổ phiếu. Ngoài ra, các yếu tố khác tác động lên dao động giá cổ phiếu bao gồm hiệu quả hoạt động, quy mô công ty, tỷ lệ nợ dài hạn, tăng trưởng tài sản.

Từ khóa: Cổ tức, dao động giá cổ phiếu, dữ liệu bảng

2. ETF và những tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Đỗ Phương Huyền// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 52-54

Nội dung: Trình bày góc nhìn toàn cảnh ETF và tác động của các quỹ này đến thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Từ khóa: ETF, Thị trường chứng khoán
3. Giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay/ Nguyễn mạnh Cường// Tài chính.- 2014.-Số 2(592) tháng 2.- Tr. 67-68.

Nội dung: Trình bày thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, những tác động đến nền kinh tế và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Thị trường bất động sản, Việt Nam.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Mai Dung, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 5(398) tháng 3.- Tr. 37-38.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Hiệu quả quản lý, Thị trường chứng khoán, Việt Nam

5. Gỡ “Nút thắt” chính sách cho thị trường bất động sản Việt Nam/ ThS. Phạm Thị Phương Thảo// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 88-89

Nôi dung: Trình bày những bất cập và tồn tại về chính sách, đưa các giải pháp đột phá “gỡ nút thăt” về chính sách, góp phần làm lành mạnh, minh bạch và khơi thông thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Từ khóa: Thị trường bất động sản, Chính sách.

6. Những thay đổi của cấu trúc thị trường Việt Nam: Nhìn từ kinh tế học hiện đại/ TS. Đồng Thị Hà, Ths. Phạm Văn Nghĩa//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 50-52.

Nội dung: Những trạng thái thay đổi cơ bản của cấu trúc thị trường Việt Nam và định hướng phát triển và hoàn thiện cấu trúc thị trường Việt Nam.

Từ khóa: Cấu trúc thị trường, Việt Nam 

7. Phát triển ngành bất động sản sau khủng hoảng: Kinh nghiệm Thái Lan và gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Bích Loan// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 70-76.

Nội dung: Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm xưt lý khủng hoảng bất động sản của Thái Lan năm 1997, đồng thời kết hợp phân tích thực trạng và các chính sách hỗ trợ ngành bất động sản của Việt nam của ngành và đưa ra các khuyến nghị giúp cho chính sách hỗ trợ của Chính phủ được hoàn thiện hơn để thị trường bất động sản phát triển bền vững và lâu dài.

Từ khóa: Bất động sản, Khủng hoảng, Thái Lan, Việt Nam

8. Sử dụng kiểm định nhân quả để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán ở Việt Nam/ Trần Văn Hoàng, Tống bảo Trân// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 280 tháng 2.- Tr. 116-131.
Nội dung: Phân tích mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bằng cách: kiểm tra sự hiện diện của mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán, xác định chiều hướng và cường độ của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng; Từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp – kiến nghị nhằm hoàn thiện mối quan hệ này ở Việt Nam để phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, thị trường chứng khoán, kiểm định nhân quả

9. Thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị/ Ngô Tuấn Anh// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 203 tháng 5.- Tr. 17-23.

Nội dung: Đánh giá thực trạng đối với thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua, chỉ ra một số loại hình bất động sản và đề xuất các khuyến nghị đối với Chính phủ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần có những điều chỉnh phù hợp để khắc phục những tồn tại, đón bắt cơ hội nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản thời gian tới.

Từ khóa: bất động sản, Thị trường bất động sản, Việt Nam

10 Thực trạng phát triển quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ ThS. Nguyễn Duy Linh// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 7(400) tháng 4.- Tr.31-35.

Nội dung: Thực trạng các điều kiện để phát triển quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đánh giá các điều kiện phát triển quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở, thị trường chứng khoán, Việt Nam

11. Tín thác bất động sản: Một vài kinh nghiệm cho xây dựng dự án luật nhà ở/ ThS. Phạm Tiến Sỹ// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 7(400) tháng 4.- Tr.41-42.

Nội dung: Trình bày nội dung cơ bản của nghiệp vụ tín thác bất động sản tại Đài Loan; một số ưu điểm của nghiệp vụ tín thác bất động sản.

Từ khóa: Tín thác, bất động sản

12. Vai trò của nhà đầu tư tổ chức đối với sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam/ TSKH. Nguyễn Thành Long// Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 42-44.

Nội dung: Nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa sự phát triển nhà đầu tư tổ chức và sự phát triển của thị trường chứng khoán, rà soát lại hiện trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp cho sự phát triển của nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Nhà đầu tư, Phát triển thị trường chứng khoán, Việt Nam

MÔI TRƯỜNG

1. Cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu/ Lại Văn Mạnh// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 1 (4) .- Tr. 11-18.

Nội dung: Mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, được nghiên cứu và đề xuất trong bài báo này sẽ dựa trên các lý thuyết về thích ứng với biến đổi khí hậu; lý thuyết và thực tiễn về mô hình làng sinh thái ở Việt Nam, và một số kinh nghiệm quốc tế về các mô hình thích ứng khác có liên quan như: mô hình thích ứng dựa vào cộng đồng và mô hình thích ứng dựa vào hệ sinh thái. Các giải pháp được đề xuất bởi mô hình này sẽ dựa trên ba quan điểm chính: góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng của biến đổi khí hậu; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; linh hoạt và phù hợp với các điều kiện của Việt Nam.

Từ khóa: Cơ sở khoa học, mô hình làng sinh thái, biến đổi khí hậu.

2. Đề xuất một số biện pháp giảm phát thải nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Trung Thắng// Môi trường .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 12-13.

Nội dung: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính có ý nghĩa quan trọng. Bài viết nhằm rà soát thực trạng và đề xuất một số biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải ở nước ta.

Từ khóa: Quản lý chất thải, khí nhà kính, giảm phát thải, môi trường.

3. Giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ti tan ở Bình Thuận/ Dư Văn Toán// Môi trường .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Trình bày những bất cập trong công tác quản lý và khai thác titan ở Bình Thuận. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác titan.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản titan.

4. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về kiểm soát ổ nhiễm khí thải/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, CN. Lưu Thị Hương, TS. Nguyễn Hải Yến// Môi trường .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí phù hợp với điều kiện của từng khu vực, quốc gia thông qua những văn bản luật và chính sách rõ ràng, cụ thể, điển hình tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Hàn Quốc…Bài viết trình bày kinh nghiệm của một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Từ khóa: Kiểm soát ô nhiễm, khí thải, ô nhiễm môi trường.

5. Kinh nghiệm quản lý và bào tồn khu dự trữ sinh quyển/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Việc quản lý và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển là một vấn đề quan trọng nhằm giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hãy nhìn ra một số quốc gia trên thế giới, chúng ta sẽ hiểu thêm cách thức họ quản lý và bảo tồn khu dự trữ sinh quyển.

Từ khóa: Bảo tồn, khu dự trữ sinh quyển, kinh nghiệm quản lý

6. Quản lí nhà nước về môi trường ở Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp/ Phạm Mạnh Hòa, Ngô Minh Trung// Nghiên cứu địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 1 (4) .- Tr. 57-60.

Nội dung: Đánh giá một cách tổng quan công tác quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường vai trò quản lí nhà nước về vấn đề bảo vệ môi trường  trong bối cảnh mới.

Từ khóa: Quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường.

7. Quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học đối với hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên: một số vấn đề và giải pháp/ ThS. Nguyễn Tuấn Thanh// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 422 .- Tr. 24-29.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu, đánh giá thực trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa quản lý tổng hợp của Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý chuyên ngành của Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học đối với hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên hiện nay; đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong tổ chức, quản lý hệ thống KBT TN, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về bảo tồn đa dạng sinh học đối với hệ thống KBT TN, nhằm cung cấp cho các nhà hoạch đinh chính sách, các nhà quản lý xem xét quyết định mô hình tối ưu về tổ chức, quản lý hệ thống KBT TN Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Khu bảo tồn thiên nhiên, quản lý nhà nước, giải pháp.

8. Thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý nước thải y tế công suất 05 M3/ngày bằng công nghệ Plasma/ Trần Ngọc Đảm, Nguyễn Đức Long// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 78-83.

Nội dung: Hiện nay, nước thải y tế là mối nguy hại lớn cho xã hội. Tuy nhiên, việc xử lý nước thải y tế có một số nhược điểm là hệ thống phức tạp, chiếm nhiều diện tích, hiệu suất thấp do dùng phương pháp vi sinh kết hợp hóa lý, hóa sinh, hay oxy hóa bậc cao. Trong bài báo này, hệ thống xử lý nước thải y tế bằng công nghệ plasma ở nhiệt độ thấp, áp suất khí quyển được thiết kế và chế tạo nhằm xử lý nước thải y tế bằng công nghệ plasma ở nhiệt độ thấp, áp suất khí quyển được thiết kế và chế tạo nhằm giải quyết những nhược điểm trên.

Từ khóa: Công nghệ plasma, nước thải y tế, phương pháp hóa lý, phương pháp oxy hóa bậc cao, phương pháp sinh  học.
9. Vấn đề phát triển kinh tế và môi trường ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Tất Thắng// Nghiên cứu Địa lý nhân văn .- 2014 .- Số 1 (4) .- Tr. 50-55.

Nội dung: Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo vệ môi trường, về phát triển kinh tế và đánh giá thực trạng môi trường trong quá trình phát triển kinh tế ở Hà Nội trong thời gian qua, bài viết đưa ra các giải pháp để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, Hà Nội, hội nhập quốc tế.

10. Xây dựng định hướng phát triển nền Kinh tế xanh – Giải  pháp ứng phó với biến đổi khí hậu/ GS. TS. Lê Văn Khoa// Môi trường .- 2014 .- Số 2 .- Tr. 29-31.
Nội dung: Trình bày và phân tích những tác động của biến đổi khí hậu, vai trò của nền kinh tế xanh và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, định hướng phát triển.

GIÁO DỤC

1. Cải cách giáo dục và quản trị đại học ở Singapore: kinh nghiệm cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, ThS. Đặng Thị Huyền Hương// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 3 (168) .- Tr. 10-18.

Nội dung: Tổng quan về giáo dục đại học ở Singapore: điểm mạnh, hạn chế, cơ hội, thách thức. Cải cách giáo dục và vấn đề quản trị đại học tại Singapore. Bài học thành công của Singapore và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Cải cách giáo dục, quản trị đại học, giáo dục Singapore.

2. Giáo dục bậc cao ở Malaysia và bài học cho Việt nam/ Đỗ Đức Thắng// Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 01 (101) .- Tr. 29-37.
Nội dung: Giới thiệu chính sách phát triển giáo dục bậc cao ở Malaysia trong thời gian qua và những tác động của nó đối với phát triển kinh tế.

Từ khóa: Giáo dục bậc cao, giáo dục Malaysia, giáo dục Việt Nam.

3. Kinh nghiệm triển khai E-learning ở Trường đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV/ Mai Đình Đoài// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Giới thiệu về một số giải pháp mà Trường đào tạo cán bộ ngân hàng BIDV đã thực hiện để triển khai e-learning.

Từ khóa: E-learning, đào tạo trực tuyến.

4. Phương pháp nghiên cứu từ góc nhìn về cách viết một bài báo khoa học/ PGS. TS. Tạ Cao Minh// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 157 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Với suy nghĩ “Bài báo khoa học là kết quả của quá trình nghiên cứu”, trong bài viết này, tác giả đề cập đến một vấn đề rộng hơn: “Làm thế nào để nghiên cứu khoa học có hiệu quả nhất?”. Quá trình làm luận án của một nghiên cứu sinh có thể được chia làm 3 công đoạn: Tiếp cận nghiên cứu, Thực hiện nghiên cứu, và Công bố kết quả nghiên cứu. Sau khi nêu một số kinh nghiệm khi tiến hành 3 công đoạn này, tác giả tổng hợp các bước cần phải làm để đạt được hiệu quả nghiên cứu khoa học cao nhất.

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu, bài báo khoa học, nghiên cứu khoa học.

5. Vai trò của giáo dục bậc cao trong tăng trưởng kinh tế và một vài hàm ý đối với khu vực châu Phi/ ThS. Đỗ Đức Thắng// Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 02 (102) .- Tr. 31-38.
Nội dung: Phân tích vai trò của giáo dục bậc cao trong tăng trưởng kinh tế, và giải thích lý do vì sao nhiều nước châu Phi không thể đạt được các chỉ tiêu cơ bản về phát triển giáo dục bậc cao trong thời gian qua.

Từ khóa: Giáo dục bậc cao, giáo dục châu Phi, tăng trưởng kinh tế.

NGÔN NGỮ

1. Thuyết thông minh ngôn ngữ với việc dạy – học từ vựng tiếng Anh/ ThS. Lê Thị Tuyết Hạnh, PGS. TS. Lê Phạm Hoài Hương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 6 (224) .- Tr. 36-39.

Nội dung: Đề cập chuyên sâu đến việc áp dụng trí thông ngôn ngữ, trí thông minh liên kết mạnh mẽ nhất với việc học ngôn ngữ, vào việc dạy từ vựng cho sinh viên học tiếng Anh như một ngoại ngữ ở các trường đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: Thuyết thông minh ngôn ngữ, từ vựng, dạy – học tiếng Anh.

2. Vài lưu ý về một số khác biệt của lớp từ gốc Hán trong tiếng Nhật và tiếng Việt hiện đại/ PGS. TS. Cao Thế Trình// Nghiên cứu Đông Bắc Á .- 2014 .- Số 3 (157) .- Tr. 57-67.

Nội dung: Trên cơ sở so sánh một số điểm khác biệt của lớp từ gốc Hán trong tiến Nhật và tiếng Việt hiện đại, tác giả muốn lưu ý đọc giả, nhất là những người Việt đang học tiếng Nhật, không nên vì sự tương đồng khá lớn trong bộ phận từ gốc Hán trong ngôn ngữ của hai dân tộc mà mất “cảnh giác” trước những khác biệt của bộ phận từ này, trong đó có không hiếm những trường hợp khác, trái nghĩa. Bài viết hy vọng hé lộ ra những nét độc đáo trong việc tiếp thu chữ Hán nói riêng và văn hóa Hán nói chung của hai dân tộc Nhật, Việt.
Từ khóa: Từ gốc Hán, từ hán – Việt, từ Hán – Nhật.

3. Về văn bản dịch thuật dạy ở trường đại học và văn bản dịch thuật trên thị trường/ TS. Phạm Hòa Hiệp, ThS. Đoàn Thanh Tuấn// Ngôn ngữ & đời sống .- 2014 .- Số 6 (224) .- Tr. 23-28.

Nội dung: Bằng cách so sánh các loại văn bản mà sinh viên đã tốt nghiệp thường dịch trong công việc hàng ngày và các loại văn bản mà họ được học dịch tại các trường đại học. Bài viết, trên cơ sở phân tích nhu cầu và đòi hỏi của thị trường, đưa ra một số nguyên tắc cơ bản thể tham khảo cho việc xây dựng một chương trình đào tạo biên phiên dịch hợp lí và hiệu quả cho các trường đại học.

Từ khóa: Văn bản, dịch thuật, thị trường dịch.
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1. Automat mờ dựa trên đại số gia tử và sự mở rộng định lý Myhill-Nerode/ Lê Xuân Việt, Lê Xuân Vinh// Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn .- 2014 .- Số 1 tập VIII .- Tr. 17-25.

Nội dung: Ngoài việc tổng hợp một số dạng automat mờ còn đề xuất một dạng mới đó là automat có phép chuyển trạng thái bằng ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử hữu hạn và bước đầu khảo sát các tính chất của nó mà trong đó công việc chủ yếu là tập trung vào việc mở rộng định lý Myhill-Nerode.

Từ khóa: Automat mờ, đại số gia tử, định lý Myhill-Nerode.

Y – DƯỢC HỌC
1. Hoàn thiện quy trình chiết xuất và tinh chế steviosid từ lá cỏ ngọt (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.)/ Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thu Hằng, Lê Thị Thọ// Dược học .- 2014 .- Số 454 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất và tinh chế steviosid từ lá cỏ ngọt để có thể áp dụng vào sản xuất ở Việt Nam. Sản phẩm của quy trình chiết xuất – steviosid được xác định cấu trúc hóa học dựa trên số liệu phổ khối (MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR).

Từ khóa: Quy trình chiết xuất steviosid, tinh chế steviosid, lá cỏ ngọt.

2. Nghiên cứu định lượng glipizid trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ/ Tạ Mạnh Hùng, Hoàng Văn Đức, Đoàn Cao Sơn, Phạm Thị Minh Huệ, Nguyễn Thanh Hải// Dược học .- 2014 .- Số 454 .- Tr. 5-8.

Nội dung: Nghiên cứu định lượng glipizid trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ: nguyên liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả và bình luận. Kết luận.
Từ khóa: Glipizide, huyết tương, phương pháp sắc ký lỏng khối phổ.

3. Nghiên cứu xây dựng công thức viên nén giải phóng kéo dài chứa acid valproic và natri valproat/ Phùng Chất, Huỳnh Thanh Phong, Trương Phan Ngọc My, Lê Hậu// Dược học .- 2014 .- Số 454 .- Tr. 9-11, 25.
Nội dung: Trình bày nguyên liệu và thiết bị nghiên cứu, phương pháp đánh giá các thông số kỹ thuật của nhân viên. Ảnh hưởng của hydroxy propylmethyl cellulose K15M đến độ giải phóng dược chất, ảnh hưởng của sự phối hợp các polymer đến khả năng giải phóng dược chất. Kết luận.

Từ khóa: Viên nén, xây dựng công thức, giải phóng dược chất.

4. Nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của phân đoạn chiết polysaccharid từ củ con của cây ô dầu (A. carmichaeli Debx.) trồng ở tỉnh Hà Giang/ Vũ Đức Lợi, Nguyễn Tiến Vững, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Thị Vân Anh// Dược học .- 2014 .- Số 454 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Công bố kết quả nghiên cứu tác dụng tăng cường miễn dịch của phân đoạn polysaccharid phân lập từ củ con (phụ tử) của cây ô dầu trồng ở tỉnh Hà Giang.

Từ khóa: Miễn dịch, phân đoạn polysaccharid, cây ô dầu

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Công nghệ điều khiển chiếu sáng công trình kiến trúc và không gian đô thị bằng LED/ PGS. Lê Văn Doanh, PGS. Phạm Văn Bình// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 158 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Điểm qua những thách thức mà công nghệ điều khiển LED phải khắc phục để xây dựng hệ thống chiếu sáng công trình kiến trúc và không gian đô thị tin cậy và hiệu quả.

Từ khóa: Công nghệ điều khiển chiếu sáng, đèn LED, công trình kiến trúc, không gian đô thị.

2. Điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có nhiều tham số bất định sử dụng bộ ước lượng tốc độ/ Lê Hùng Linh, Phạm Thượng Cát, Phạm Minh Tuấn// Tin học và điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 4 .- Tr. 313-324.

Nội dung: Khảo sát và đề xuất hệ thống điều khiển động cơ xoay chiều ba pha phối hợp phương pháp ước lượng tốc độ tự thích nghi và thuật toán điều khiển sử dụng mạng nơtron để khắc phục tính bất định của nhiều tham số trong mô hình động lực của động cơ như điện trở của rotor, cũng như hệ số ma sát và tải thay đổi khi hệ thống hoạt động. Một số kết quả mô phỏng trên Matlab-Simulink được thực hiện để minh chứng cho phương pháp ước lượng và điều khiển tốc độ đề xuất.

Từ khóa: Động cơ cảm ứng, ước lượng tốc độ, điều khiển động cơ, mạng nơtron.

3. Giới thiệu về kỹ thuật điều chế không gian/ Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Đông,…// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược về kỹ thuật điều chế không gian (SM), cách thức hoạt động của nó, mô tả cách khôi phục tín hiệu trong một hệ thống SM đồng thời đánh giá hiệu suất năng lượng của kỹ thuật này.

Từ khóa: Kỹ thuật điều chế không gian, kỹ thuật truyền dẫn.

4. Hệ thống MSS/ATC: Tình hình triển khai và những thách thức/ ThS. Nguyễn Viết Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Giới thiệu tóm tắt về tình hình triển khai hệ thống MSS/ATC và một số thách thức phát sinh trong quá trình tích hợp phân đoạn mặt đất và vệ tinh.
Từ khóa: Hệ thống MSS/ATC, tích hợp vệ tinh và mặt đất, mạng viễn thông

5. Hệ thống phát điện Tuabin kết hợp với năng lượng nhiệt hạch/ Lê Chí Kiên, Lê Kim Long// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 1-6.

Nội dung: Các nhà máy điện tuabin khí, tuabin hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch là những loại được sử dụng chủ yếu trên thế giới nhưng có nhiều nhược điểm: ô nhiễm môi trường, giá nhiên liệu cao và đang dần cạn kiệt….Do đó, có rất nhiều nghiên cứu được đưa ra nhằm khắc phục những nhược điểm trên. Bài báo đề cập về “Hệ thống phát điện tuabin kết hợp với năng lượng nhiệt hạch” có hiệu suất cao, giảm ô nhiễm môi trường, chi phí thấp, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Từ khóa: Hệ thống phát điện tuabin, năng lượng nhiệt hạch.

6. Hệ thống WRAN chuẩn IEEE 802.22: Giải pháp phát triển hạ tầng băng rộng cho vùng nông thôn Việt Nam/ Đỗ Trọng Đại, Bùi Hồng Thuận, Nguyễn Vũ Hải// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Giới thiệu sơ lược về tiêu chuẩn, tính năng cơ bản của hệ thống WRAN theo chuẩn IEEE 802.22 và khả năng ứng dụng để phát triển hạ tầng cungg cấp dịch vụ băng rộng cho vùng nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống WRAN, chuẩn IEEE 802.22, băng rộng.

7. Lập trình ứng dụng cảm biến Kinect cho Robot di động/ Phạm Ngọc Minh, Đặng Mạnh Chính// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 157 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Một trong những xu hướng ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói cho Robot di động trên thế giới là sử dụng thiết bị cảm biến Kinect của Microsot cho phép người sử dụng tương tác với Robot di động bằng cử chỉ hoặc giọng nói với độ chính xác khá cao. Bài báo trình bày phương pháp lập trình ứng dụng tính năng xử lý âm thanh của thiết bị Kinect.

Từ khóa: Cảm biến Kinect, Robot di động, lập trình ứng dụng

8. Mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động bằng phương pháp biên nhúng/ Phan Đức Huynh, Nguyễn Văn Nam// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 7-15.

Nội dung: Sử dụng phương pháp biên nhúng để mô phỏng dòng chảy qua trụ tròn có tấm phẳng dao động điều hòa theo một quỹ đạo xác lập trước, Sự tương tác phức tạp giữa các xoáy hình thành từ trụ tròn và tấm phẳng được khảo sát. Ba dạng xoáy hình thành phụ thuộc vào biên độ và tần số dao động của tấm phẳng đó là: xoáy thường, chuỗi xoáy và xoáy từ tấm phẳng. Ngoài ra, mối quan hệ giữa hệ số cản, biên độ và tần số dao động của tấm phẳng cũng được trình bày. 

Từ khóa: Biên nhúng, tấm phẳng dao động, điều khiển dòng chảy bị động, trụ tròn.

9. Nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiệt khí thải từ động cơ xe bus cho máy lạnh hấp thụ LiBr-H2O để điều hòa không khí/ Đỗ Văn Dũng, Hoàng An Quốc, Phạm Văn Kiên, Đoàn Minh Hùng// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Giới thiệu nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiệt khí thải từ động cơ Diesel của xe Bus cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ H2O-LiBr để điều hòa không khí. Đã xây dựng chương trình máy lạnh hấp thụ dựa theo các thông số khí thải của xe bus trên Matlab 7.8, đã sử dụng chương trình tính toán cho các xe bus với động cơ có công suất từ 100kW đến 260kW và đã đưa ra được đồ thị biểu thị quan hệ giữa công suất động cơ và công suất máy lạnh hấp thụ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng nhiệt thải từ xe bus cho máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí là hoàn toàn khả thi.

Từ khóa: Máy lạnh hấp thụ LiBr-H2O, điều hòa không khí trên xe bus.
10. Nghiên cứu giải thuật di truyền áp dụng quy hoạch phát triển mạng truyền tải/ Nguyễn Xuân Vinh, Hồ Văn Hiến// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 16-23.

Nội dung: Đề xuất một ứng dụng của thuật toán di truyền để xác định cấu trúc mạng di truyền tải tối ưu cho mục đích thõa mãn mục tiêu đáp ứng sự phát triển của tải đồng thời thõa mãn yêu cầu về phân phối điện an toàn và kinh tế, với các ràng buộc như: cân bằng công suất tại các nút, khả năng tải của đường dây, giới hạn góc lệch điện áp của đường dây, số lượng đường dây tối đa lắp đặt mới giữa hai nút. Tính chính xác của giải thuật được kiểm chứng và so sánh thông qua lưới điện.

Từ khóa: Mạng truyền tải, quy hoạch mạng truyền tải, phân bố công suất, thuật toán di truyền.

11. Nghiên cứu tính kích thước cơ thể người từ ảnh 2D cho nhân trắc học ngành may/ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Huỳnh Văn Trí// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 45-51.

Nội dung: Giới thiệu thuật toán tính kích thước cơ thể người từ ảnh 2D của mặt trước và bên hông. Kết quả nghiên cứu đã tự động tính được các thông số kích thước từ ảnh. Tác giả đã tiến hành so sánh kết quả nghiên cứu với các thông số kích thước được đo bằng phương pháp trực tiếp.

Từ khóa: Nhân trắc học, ảnh 2D, xử lý ảnh.

12. Những thách thức đối với công tác quản lý giá cước dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế/ Nguyễn Quang Hưng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 36-43.

Nội dung: Đề cập những hướng giải quyết thách thức trong việc xây dựng chính sách và quản lý nhằm cắt giảm chi phí dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế.

Từ khóa: Quản lý giá cước, dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế, chi phí dịch vụ 

13. Tác động của tải đến tổn hao công suất ở lưới điện phân phối có kết nối nguồn phân tán/ Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Quyết Thắng// Tự động hóa ngày nay .- 2014 .- Số 158 .- Tr. 10-11.

Nội dung: Tập trung chủ yếu vào sự liên hệ của mô hình tải và tổn hao công suất lưới cũng như vị trí và công suất tối ưu của phát điện phân tán (DC) để đạt mục tiêu về công suất nguồn cấp.

Từ khóa: Lưới điện, tải, phát điện phân tán.

14. Tổng quan về mạng cảm biến không dây/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày này .- 2014 .- Số 157 .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày khái quát về đặc điểm cấu trúc của mạng cảm biến không dây. Với đặc trưng tổ chức mạng và khả năng xử lý công tác của các cảm biến đã mang lại cuộc cách mạng trong lĩnh vực cảm biến và thu thập thông tin dữ liệu. Mạng cảm biến không dây được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và cho phép triển khai trong nhiều điều kiện địa hình khí hậu phức tạp, nguy hiểm.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, cấu trúc mạng.

15. Thiết kế bộ ổn định hai ngõ vào cho hệ thống điện nhiều máy bằng mạng Neural truyền thẳng có Delay ngõ vào/ Quyền Huy Ánh, Nguyễn Ngọc Âu, Nguyễn Vũ Phương Thảo// Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM .- 2013 .- Số 25 .- Tr. 69-77.

Nội dung: Trình bày kỹ thuật thiết kế ổn định hệ thống điện điều chỉnh theo thời gian thực dùng mạng nơron truyền thẳng có delay ngõ vào với giải thuật lan truyền ngược sai số (FTDNN-PSS). Bộ FTDNN-PSS được mô phỏng trên một hệ thống điện nhiều máy phát. Mô phỏng và đánh giá ổn định hệ thống dùng bộ FTDNN-PSS đề xuất trong các trường hợp cố ngắn mạch ba pha, tăng giảm phụ tải trên diện rộng, đáp ứng của hệ thống nhiều máy sự dụng bộ FTDNN-PSS so sánh với bộ PSS Kundur.

Từ khóa: Mạng nơron, bộ ổn định HTD

16. Ứng dụng cấu trúc dải chắn điện tử EBG cho thiết kế anten trong truyền thông không dây băng rộng/ ThS. Dương Thị Thanh Tú// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 29-35.
Nội dung: Giới thiệu về một loại cấu trúc vật liệu mới: cấu trúc dải chắn điện từ (EBG – Electromagnetic Band Gap) cho thiết kế anten trong truyền thông không dây băng rộng với khả năng triệt tiêu sóng mặt và nâng cao độ tăng ích của anten.

Từ khóa: Cấu trúc dải chắn điện từ, anten, truyền thông không dây băng rộng.

17. Ứng dụng thiết bị cảm biến trong hệ thống giám sát môi trường/ KS. Hoàng Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2014 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 53-58.
Nội dung: Đề cập việc sử dụng các thiết bị sensor, kết hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) trong một số ngành, lĩnh vực có khả năng triển khai cao và hiệu quả tác động đến đời sống kinh tế - xã hội rất lớn. Qua đó, thấy được tiềm năng ứng dụng hạ tầng ICT trong việc mở rộng phạm vi và đối tượng ứng dụng thiết thực trong đời sống xã hội mà Việt Nam có thể triển khai rộng rãi trong thời gian tới.
Từ khóa: Thiết bị cảm biến, hệ thống giám sát môi trường, công nghệ thông tin – viễn thông.

XÂY DỰNG
1. An toàn lao động khi thi công phần hoàn thiện công trình/ TS. Tạ Văn Phấn// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 74-75.

Nội dung: Hướng dẫn an toàn lao động trong công tác trát, an toàn lao động trong công tác ốp tường và lát nền, trong công tác lắp đặt thiết bị công trình, trong công tác sơn và quét vôi công trình.

Từ khóa: An toàn lao động, thi công công trình, thi công phần hoàn thiện công trình.

2. An toàn lao động khi thi công đường hầm và công trình ngầm dạng điểm/ TS. Bùi Mạnh Hùng// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Công trình ngầm dạng tuyến và dạng điểm thường có không gian chật hẹp. Kỹ thuật thi công công trình ngầm khác biệt so với thi công trên mặt đất, công tác an toàn lao động cũng gặp nhiều nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn lao động. Bài viết tập trung vào biện pháp an toàn, đi lại, vận chuyển, chiếu sáng và thông gió đảm bảo an toàn khi thi công công trình đường hầm và công trình dạng điểm.

Từ khóa: An toàn lao động, thi công đường hầm, thi công công trình ngầm dạng điểm.

3. An toàn quản lý máy móc thiết bị thi công trên công trường: Kinh nghiệm của nhà thầu nước ngoài/ TS. Trần Đăng Quế// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 64-65.

Nội dung: Giới thiệu hệ thống quản lý máy móc, thiết bị của một số nhà thầu nước ngoài nhằm giúp các nhà thầu Việt Nam làm quen với hệ thống máy móc, thiết bị của các nhà thầu nước ngoài và giảm bớt được những khó khăn khi làm việc với họ.

Từ khóa:  An toàn lao động, an toàn quản lý máy móc, thi công trên công trường.

4. An toàn trong thi công xây dựng/ GS. TS. Hồ Sỹ Minh// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 59-63.

Nội dung: Giới thiệu kỹ thuật an toàn thi công bê tông cốt thép.

Từ khóa: Thi công xây dựng, an toàn, thi công bê tông cốt thép.

5. Ảnh hưởng của độ nghiền mịn đến cấu trúc rỗng và hoạt tính pozzolanic của tro trấu/ TS. Văn Viết Thiên Ân, TS. Bùi Danh Đại// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 78-82.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mịn đến cấu trúc và tỷ diện tích bề mặt của tro trấu. Hoạt tính pozzolanic của tro trấu có độ nghiền mịn khác nhau và của muội silic được đánh giá thông qua chỉ số hoạt tính cường độ, hàm lượng Ca (OH)2 trong đá xi măng, sự thay đổi độ dẫn điện của dung dịch nước vôi bão hòa ở 40oC…

Từ khóa: Tro trấu, muội silic, cấu trúc rỗng, tỷ diện tích, hoạt tính pozzolanic.

6. Ảnh hưởng mức độ bền vững của liên kết chân cột đến nội lực và chuyển vị của kết cấu cột thép tự đứng/ Trần Nhất Dũng, Vũ Ngọc Quang// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 102-104.

Nội dung: Cột thép tự đứng (anten, cột điện…), sau khi đưa vào sử dụng, thường xuất hiện sự rung lắc, hoặc có chuyển vị ngang lớn hơn khá nhiều so với tính toán thiết kế. Bài báo nghiên cứu các nguyên nhân gây ra sự cố dạng này. Sử dụng một phần mềm do nhóm tác giả tự lập, để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các liên kết giữa móng bê tông cốt thép với cột thép. Định lượng mức độ ảnh hưởng của sự không bền vững của liên kết, đến nội lực và chuyển vị của kết cấu cột thép. Qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cho các thiết kế kết cấu tương tự.

Từ khóa: Cột thép tự đứng, liên kết chân cột, nội lực, chuyển vị, kết cấu 

7. Chuyên đề: Nghiên cứu cải thiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường cư trú đô thị, nông thôn và kiểm soát chất lượng công trình// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 17-57.

Nội dung: Tình trạng biến đổi khí hậu, sự quá tải của đô thị hóa đã tạo ra áp lực về chính sách công cộng hiện có, về cung cấp nhà ở cho người dân, lên kế hoạch địa phương hóa các hoạt động công nghiệp, nhu cầu cả về số lượng và chất lượng kết nối giữa trung tâm thành phố và vùng nông thôn hay các vùng lãnh thổ dân cư đang hướng tới một quan điểm về cân bằng và tăng cường. Với các nội dung trên đã được các nhà chuyên gia của nhiều lĩnh vực ở Việt Nam cũng như Thế giới cùng nhau trao đổi nhằm tìm kiếm các giải pháp để hướng tới cải thiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường cư trú đô thị, nông thôn và kiểm soát chất lượng công trình. Bài viết giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Kiểm soát chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật, cải thiện

8. Dao động tự do của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi hai thông số dùng lý thuyết biến dạng trượt khác nhau/ Nguyễn Trọng Phước, Phạm Trí Quang// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 114-119.

Nội dung: Dao động tự do của dầm phân lớp chức năng với các điều kiện biên khác nhau trên nền đàn hồi hai thông số dùng các lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và bậc ba của dầm được trình bày trong bài báo này.

Từ khóa: Dầm phân lớp chức năng, dao động tự do, nền đàn hồi hai thông số.

9. Dự báo thời gian lan truyền ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép do phơi nhiễm clorua/ GS. TS. Phạm Duy Hữu, PGS. TS. Bùi Trọng Cầu// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Dự báo thời gian lan truyền ăn mòn là yếu tố cơ bản để dự báo tuổi thọ sử dụng của kết cấu bê tông cốt thép do phơi nhiễm clo. Bài báo này đưa ra một mô hình toán để dự báo thời gian lan truyền ăn mòn là thời gian từ lúc khởi đầu ăn mòn tới khi ăn mòn gây nứt hoàn toàn bê tông bảo vệ hoặc tới khi diện tích tiết diện cốt thép bị giảm do ăn mòn dẫn đến kết cấu không còn thõa mãn trạng thới giới hạn chịu lực.

Từ khóa: Ăn mòn cốt thép, kết cấu bê tông cốt thép, thời gian lan truyền, phơi nhiễm clorua.

10. Đánh giá và nghiệm thu bê tông có tính đến biến động cường độ/ TS. Hoàng Minh Đức// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Biến động cường độ là một đặc tính của bê tông cần được tính đến trong kiểm tra và nghiệm thu. Bài báo làm rõ các quy định về biến động cường độ trong tổ mẫu theo các tiêu chuẩn khác nhau, phân tích các nguyên tắc cơ bản cũng như các tiêu chí đánh giá bê tông có tính đến biến động cường độ giữa các tổ mẫu. Qua đó, đề xuất hướng soát xét, hoàn thiện tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Từ khóa: Bê tông, biến động cường độ, nghiệm thu.

11. Điều khiển dao động công trình phi tuyến vật liệu với hệ cản chất lỏng nhớt/ ThS. Lê Minh Thành, ThS. Phạm Nhân Hòa, PGS. TS. Chu Quốc Thắng// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 118-122.

Nội dung: Trình bày phương pháp số cho bài toán kết cấu khung phẳng với vật liệu kết cấu làm việc theo các mô hình phi tuyến vật liệu khác nhau như đàn-dẻo tuyệt đối, đàn hồi-tái bền khi có hoặc không có điều khiển bằng hệ cản VFD, trong đó, mô hình cơ học của kết cấu được giả thiết là sàn tuyệt đối cứng. Ví dụ số là hai kết cấu khung phẳng nhiều tầng bằng thép chịu nhiều loại tải trọng khác nhau như dao động tự do, tải trọng điều hòa, hay tải trọng động đất.

Từ khóa: Động lực học công trình, điều khiển dao động, kết cấu thông minh, điều khiển bị động, hệ cản chất lỏng nhớt.

12. Giảm chấn cho kết cấu 20 tầng chịu tải trọng động đất bằng hệ cản chất lỏng nhớt được điều khiển bị động khi xét đến phi tuyến vật liệu/ ThS. Phạm Nhân Hòa, PGS. TS. Chu Quốc Thắng, ThS. Lê Minh Thành// Khoa học công nghệ Xâu dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Trình bày mô hình cơ học khi dao động (với giả thiết sàn tuyệt đối cứng), phương trình vi phân chuyển động, và thuật toán để giải phương trình này cho kết cấu khung phẳng với vật liệu cột làm việc theo mô hình đàn dẻo tuyệt đối đồng thời được điều khiển bị động bằng hệ cản VFD. Ví dụ số là kết cấu khung phẳng 20 tầng bằng thép chịu tải trong động đất Kobe được phân tích đàn hồi, đàn dẻo, có hoặc không có hệ cản VFD.

Từ khóa: Xây dựng nhà cao tầng, tải trọng động đất, mô hình cơ học, dao động

13. Giới thiệu quy trình các bước kiểm tra tính dư trực tiếp/ ThS. NCS. Nguyễn Viết Huy, PGS. TS. Trần Đức Nghiệm, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 04 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Bài báo giúp người đọc hình dung quy trình các bước trực tiếp để kiểm tra tính dư công trình cầu (cho kết cấu biên dưới), trên cơ sở xem xét đối với kết cấu bên dưới hình dạng 4 cột định hình và kích thước trung bình được thiết kế không tăng cường cốt thép ngang (kết cấu này được xem là định hình và thông dụng nhất).

Từ khóa: Kết cấu cầu, tính dư trực tiếp, xây dựng cầu. 

14. Kinh nghiệm quốc tế về cải cách thể chế trong thu hút nguồn lực tư nhân phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị/ Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Trí Dũng// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 80-85.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề chung và các giải pháp. Các giải pháp được đưa ra trên cớ sở nghiên cứu các điều kiện thu hút nguồn lực tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng trên thế giới, khảo sát các điều kiện đó tại Việt Nam để tìm sự khác biệt và thu hút nguồn lực, và đề xuất giải pháp.

Từ khóa: Hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải cách thể chế, nguồn nhân lực tư nhân.

15. Khả năng kháng nứt uốn của dầm bê tông cốt Polymer sợi thủy tinh/ Nguyễn Minh Long, Võ Lê Ngọc Điền,…// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 103-108.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu về ứng xử nứt và khả năng kháng uốn của dầm bê tông cốt polymer sợi thủy tinh (GFRP) có bề mặt phun cát. Tổng cộng 12 dầm bê tông cốt GFRP và bê tông cốt thép có hàm lượng cốt dọc chịu kéo thay đổi lần lượt 1.34, 2.01, 2.68 và 3.35% được thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến ứng xử nứt và khả năng kháng uốn của chúng. Bài báo thực hiện kiểm chứng một số công thức tính bề rộng vết nứt trong các hướng dẫn thiết kế hiện hành…

Từ khóa: Cốt GFRP, hàm lượng cốt dọc chịu kéo, ứng xử nứt, chuyển vị, bề rộng vết nứt, uốn, dầm bê tông.

16. Mô hình hóa quá trình gia công chế tạo lồng ghép cọc khoan nhồi/ PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, ThS. Phạm Hoàng// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 133-136.

Nội dung: Thi công chế tạo lồng ghép là một trong những công đoạn lớn của quá trình thi công cọc khoan nhồi. Bài báo trình bày các kết quả mô hình hóa công đoạn chế tạo lồng ghép nhằm tiến tới mô hình hóa quá trình thi công cọc đơn.

Từ khóa: Cọc khoan nhồi, lồng ghép, thi công cọc

17. Mối quan hệ giữa việc thực hiện quản lý chất lượng toàn diện với thành quả kinh doanh của các công ty xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh/ KS. Ngô Minh Thiện, TS. Cao Hào Thi// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 120-123.

Nội dung: Xác định các yếu tố quan trọng của Quản lý chất lượng toàn diện và đo lường ảnh hưởng của việc thực hiện quản lý chất lượng toàn diện đến thành quả kinh doanh của các công ty xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Quản lý chất lượng toàn diện công trình xây dựng, công ty xây dựng, thành quả kinh doanh.

18. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch đô thị ở các nước Đông Nam Á/ PGS. TS. KTS. Đỗ Hậu// Quy hoạch xây dựng .- 2014 .- Số 65+66 .- Tr. 104-107.

Nội dung: Giới thiệu một số bài học kinh nghiệm từ một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Campucchia.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, đô thị Việt Nam, Đông Nam Á

19. Một số lưu ý về thiết kế, thi công, nghiệm thu, sử dụng và bảo trì kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước trong xây dựng dân dụng/ KS. Nguyễn Chí Hiếu, PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 96-98.

Nội dung: Trình bày một số lưu ý về thiết kế, thi công, nghiệm thu, sử dụng và bảo trì kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước trong lĩnh vực xây dựng dân dụng tại Việt Nam đồng thời kiến nghị một số vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới.

Từ khóa: Kết cấu, bê tông cốt thép ứng lực trước, xây dựng dân dụng, thiết kế, thi công, nghiệm thu, sử dụng, bảo trì.

20. Một số thay đổi chủ yếu trong dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn mới của Việt Nam TCVN “Xây dựng công trình trong vùng động đất”/ TS. Cao Duy Khôi// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 3-7.

Nội dung: Đề cập và phân tích một số thay đổi quan trọng trong Tiêu chuẩn Nga SP 14.13330.2011 và dự thảo TCVN “Xây dựng công trình trong vùng động đất” so với các phiên bản Tiêu chuẩn kháng chấn cũ của Nga (SniP II-7-81).

Từ khóa: Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn, Tiêu chuẩn Nga SP 14.13330.2011, TCVN.

21. Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp tính biến dạng dầm uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt/ ThS. Đỗ Minh Thu// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 04 .- Tr. 23-27.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu áp dụng ba phương pháp: phương pháp tích phân, phương pháp đồ toán và phương pháp thông số ban đầu vào việc tính biến dạng của dầm mà có xét đến ảnh hưởng của lực cắt.

Từ khóa: Biến dạng dầm uốn, lực cắt, phương pháp tích phân, phương pháp thông số ban đầu, phương pháp đồ toán.

22. Nghiên cứu bài toán lưới đường có quan hệ vận tải gồm nhiều điểm trong quy hoạch mạng lưới đường lý thuyết nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu/ NCS. Phạm Đức Thanh, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạo// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 04 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Trình bày nội dung bài toán lưới đường có quan hệ vận tải gồm nhiều điểm trong quy hoạch mạng lưới đường lý thuyết theo tiêu chí tối ưu về khí thải và nhiên liệu tiêu thụ nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Quy hoạch mạng lưới đường, bài toán lưới đường, quan hệ vận tải, biến đổi khí hậu.

23. Nghiên cứu đánh giá ổn định của công trình đắp trên nền đất yếu có xử lý bấc thấm dựa vào số liệu chuyển vị của nền/ Lê Bá Vinh, Nguyễn Văn Thành// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 90-92.

Nội dung: Hiện nay khi thi công các công trình đắp trên nền đất yếu có xử lý bấc thấm, có thể đánh  giá sự ổn định nền dựa trên các số liệu chuyển vị của đất nền. Có hai phương pháp đã được sử dụng khá phổ biến trong điều kiện ở Nhật Bản là: phương pháp Matsuo - Kawamura và phương pháp Tominaga – Hashimoto. Bài báo trình bày các phân tích nhằm đánh giá khả năng áp dụng của hai phương pháp này trong điều kiện ở Việt Nam. Việc phân tích được tiến hành qua phần mềm Plaxis cho công trình thực tế là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài tại thành phố Cần Thơ. Từ các kết quả tính toán được, tác giả rút ra các kiến nghị về khả năng áp dụng của hai phương pháp trên trong điều kiện ở Việt Nam.

Từ khóa: Ổn định nền, độ lún, chuyển vị ngang, phương pháp Matsuo – Kawamura, phương pháp Tominaga – Hashimoto

24. Nghiên cứu một số vấn đề về sự thấm của nước trong đất đối với nền đường khu vực Tây Bắc – Việt Nam/ KS. Đỗ Văn Thắng, TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 04 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán lưu lượng thấm của nước trong đất nền đường đồng nhất khu vực Tây Bắc Việt Nam, nghiên cứu các tham số ảnh hưởng đến lưu lượng thấm đồng thời đề xuất các biện pháp hạn chế sự thấm và các dạng kết cấu nền móng phù hợp cho địa chất khu vực này.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng nền đường, thấm nước trong đất, khu vực Tây Bắc.

25. Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu/ TS. Nguyễn Minh Tâm, ThS. Nguyễn Bửu Anh Thư// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 46-52.

Nội dung: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tính toán áp lực đất trên tường chắn từ các phương giải tích đến phương pháp phần tử hữu hạn. Trên các kết quả phân tích cho công trình thực tế có kết quả quan trắc mô hình hợp lý mô phỏng cho ứng xử của đất cũng như phương pháp giải tích tính toán áp lực đất thích hợp được đề xuất qua nghiên cứu này.

Từ khóa: Phương pháp tính toán áp lực đất, tường vây, hố đào sâu.

26. Nghiên cứu quy luật diễn biến và định hướng các giải pháp khoa học – công nghệ chỉnh trị cửa đáy phục vụ giao thông thủy/ TS. Nguyễn Kiên Quyết// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 15-21.

Nội dung: Trên cơ sở phân tích các số liệu hiện có về điều kiện tự nhiên, bài viết tập trung làm sáng tỏ quy luật diễn biến tuyến luồng lạch cửa Đáy và định hướng các giải pháp chỉnh trị cửa Đáy cho mục tiêu giao thông vận tải thủy.

Từ khóa: Chỉnh trị cửa Đáy, giao thông vận tải thủy, giải pháp khoa học – công nghệ chỉnh trị

27. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của sợi Polypropylene tới tính chất co ngót của bê tông/ Trần Văn Miền, Lê Xuân Lâm// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 93-96.

Nội dung: Sơ lược về vấn đề bê tông nứt do co ngót, các biện pháp hạn chế nứt bê tông do co ngót, việc ứng dụng sợi Polypropylene trong bê tông, các phương pháp xác định sự co ngót của bê tông, hệ nguyên vật liệu dùng nghiên cứu, kết quả thử nghiệm và nhận xét.

Từ khóa: Sợi Polypropylene, co ngót, nứt bê tông, kỹ thuật xây dựng

28. Nghiên cứu tính chất cơ lý của đất khi gia cố bằng các loại xi măng khác nhau/ TS. Nguyễn Minh Tâm, KS. Nguyễn Tiến Hoàng Nghĩa// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 97-101.

Nội dung: Việc sắp xếp và khoảng cách của các cọc khác nhau thì sự làm việc chung của nhóm cọc cũng khác nhau, tức là tổng sức chịu tải của nhóm cọc sẽ thay đổi và khác với tổng sức chịu tải của từng cọc đơn. Bài toán này được giải quyết thông qua hệ số nhóm cọc, đây cũng chính là cơ sở hình thành nên bài báo này. Với nội dung nghiên cứu này, tác giả mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một bộ thông số chung về hệ số nhóm cọc cho việc thiết kế móng cọc các công trình có nền đất ở quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Gia cố, thiết kế móng cọc, tính chất cơ lý, kỹ thuật xây dựng.

29. Nghiên cứu tính dư trong kết cấu bên dưới công trình cầu, các trạng thái giới hạn và độ tin cậy/ NCS. Nguyễn Viết Huy, PGS. TS. Trần Đức Nhiệm, PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Nghĩa// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Giới thiệu sơ bộ khái niệm và phương pháp nghiên cứu tính dư kết cấu bên dưới công trình cầu, đặt cơ sở ban đầu để tính toán tính dư kết cấu cầu trong quá trình thiết kế và đánh giá độ an toàn của kết cấu cầu Việt Nam. Phương pháp đề xuất được ứng dụng để xem xét kết hợp với tiêu chuẩn 22TCN-272-05.

Từ khóa: Công trình cầu, tính dư kết cấu, thiết kế cầu.

30. Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm bánh xe tự điều chỉnh độ cao cho đường triền có hai đoạn cong quá độ sử dụng hơn hai xe chở tàu/ PGS. TS. Trần Nhất Dũng, ThS. Hoàng Giang// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 33-39.

Nội dung: Bài báo đặt ra nhu cầu thực tiễn và ý nghĩa khoa học của việc nghiên cứu chế tạo cụm bánh xe có thể tự điều chỉnh độ cao dùng cho đường triền có hai đoạn cong quá độ. Đề xuất phương án kết hợp xilanh thủy lực và bình tích áp để tạo nên một cụm bánh xe có đặc trưng rất quan trọng là khi chiều cao thay đổi trong phạm vi khá lớn, thì phản lực lên đáy tàu (tải tác dụng lên cụm bánh xe) thay đổi khá nhỏ (±1,5% quanh trị số trung bình).

Từ khóa: Cụm bánh xe, điều chỉnh độ cao, đường triền, đoạn cong.

31. Phân tích đàn hồi tấm chữ nhật chịu uốn sử dụng nội lực làm ẩm/ TS. Đỗ Ngọc Viện, ThS. Mai Thị Hải Vân// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Trình bày phương pháp dùng nội lực mô men để phân tích đàn hồi tấm, xây dựng bài toán tính tấm theo dạng bài toán cực trị. Sau đó đưa ra một ví dụ lời giải số và so sánh kết quả với lời giải thích.

Từ khóa: Phân tích đàn hồi, tấm chịu uốn, nội lực làm ẩm.

32. Phân tích động lực học dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi chịu khối lượng di động/ Phạm Đình Trung// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 105-109.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi chịu tác động của tải trọng di động được mô hình dưới dạng lực và khối lượng di động dựa trên lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. Đặc tính vật liệu của dầm phân lớp chức năng được giả thiết thay đổi dọc theo phương chiều cao tiết diện dầm bởi quy luật hàm mũ. Phương trình chuyển động của dầm, nền và hệ khối lượng được thiết lập dựa trên nguyên lý cân bằng động và phương pháp phần tử hữu hạn và giải bằng phương pháp tích phân số trên toàn miền thời gian. Ảnh hưởng của đặc tính vật liệu dầm, độ cứng nền và vận tốc của khối lượng lên phản ứng động của dầm được khảo sát.

Từ khóa: Khối lượng di động, lực di động, vật liệu phân lớp chức năng, nền đàn hồi.

33. Phân tích móng bè khi xét đến tác dụng của tường vây/ TS. Nguyễn Minh Tâm, KS. Nguyễn Võ Nhất Huy// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 74-77.

Nội dung: Phân tích sự ảnh hưởng của hai thông số chiều sâu và bề dày của tường vây đến sức chịu tải cũng như độ lún của móng bè trong hai trường hợp móng bè có cọc và không có cọc.

Từ khóa: Móng bè, tường vây, cọc.

34. Phân tích ứng xử nhà cao tầng chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng/ ThS. Trần Thanh Tuấn, TS. Nguyễn Hồng Ân// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 8-14.

Nội dung: Mở rộng phương pháp phân tích đẩy dần nhiều dạng dao động/ nhiều bậc tự do (Modal Pushover Analysis) trong đánh giá động đất cho nhà cao tầng, trong đó chuyển vị mục tiêu được xác định bằng phương pháp phổ khả năng (Capacity Spectrum Method).

Từ khóa: Nhà cao tầng, chống động đất, phương pháp tĩnh phi tuyến, phương pháp phổ khả năng.

35. Phân tích xác suất hoàn thành các giai đoạn thực hiện dự án với các điều kiện biên về thời gian và chi phí thực hiện của từng giai đoạn/ KS. Ông Hoàng Trúc Giang, TS. Lương Đức Long// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 83-89.

Nội dung: Trình bày cách tính toán xác suất hoàn thành của các giai đoạn thực hiện dự án bằng cách sử dụng đường cong S ngẫu nhiên với các điều kiện ràng buộc về thời gian và chi phí của từng giai đoạn. Phân tích xác suất trong quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng vì nó giúp nhà quản lý dự án biết được xác suất hoàn thành của dự án khi chịu điều kiện biên về thời gian và chi phí một cách đồng thời, từ đó có thể chọn được các phương án tiến độ phù hợp với thời gian và chi phí hoàn thành dự án với khả năng thành công mong muốn…

Từ khóa: Xác suất hoàn thành, các giai đoạn dự án, điều kiện biên, thời gian, chi phí.

36. Phân tích, xác định khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi theo lý thuyết và theo thí nghiệm hiện trường  tại khu vực Cần Thơ/ Lê Bá Vinh, Phạm Xuân Trung// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 69-71.

Nội dung: Hiện nay khi thi công các công trình đắp trên nền đất yếu có xử lý bấc thấm, có thể đánh giá sự ổn định nền dựa trên các số liệu chuyển vị của nền đất. Có hai phương pháp đã được sử dụng khá phổ biến trong điều kiện ở Nhật Bản là: phương pháp Matsuo-Kawamura, và phương pháp Tominaga – Hashimoto. Bài báo trình bày các phân tích nhằm đánh giá khả năng áp dụng của hai phương pháp này trong điều kiện ở Việt Nam. Việc phân tích được tiến hành thông qua phần mềm PLAXIS cho công trình thực tế là đường Nguyễn Văn Cừ nối dài tại thành phố Cần Thơ. Từ các kết quả tính toán được, các tác giả rút ra các kiến nghị về khả năng áp dụng của hai phương pháp nêu trên trong điều kiện ở Việt Nam.

Từ khóa: Ổn định nền, độ lún, chuyển vị ngang, phương pháp Matsuo-Kawamura, phương pháp Tominaga – Hashimoto.

37. Phòng, chống tai nạn trong không gian hạn chế/ TS. Trần Đăng Quế// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 76-77.

Nội dung: Giới thiệu chung về không gian hạn chế và các mối hiểm nguy của nó. Quy trình an toàn trong không gian hạn chế: công tác chuẩn bị, các công việc cần thực hiện khi tiến hành công việc trong không gian hạn chế.

Từ khóa: An toàn lao động, không gian hạn chế, phòng – chống tai nạn.

38. Phương pháp kiểm tra sai số vượt giới hạn trong các trị đo quan trắc lún công trình/ ThS. Trần Ngọc Đông, ThS. Nguyễn Hà// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Trình bày phương pháp phát hiện các trị đo quan trắc lún công trình có sai số vượt qua sai số giới hạn trong bước xử lý số liệu, để từ đó có sự chọn lọc số liệu quan trắc đưa vào xử lý tính toán độ lún nhằm nâng cao mức độ tin cậy đối với giá trị quan trắc lún.

Từ khóa: Lún công trình, trị đo quan trắc, sai số

39. Quy hoạch & quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu/ Nguyễn Đăng Sơn// Quy hoạch xây dựng .- 2014 .- Số 65+66 .- Tr. 100-103.

Nội dung: Trình bày những tác động của biến đổi khí hậu, các chiến lược chủ yếu thích ứng với biến đổi khí hậu, phương pháp quy hoạch và quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ khóa: Quy hoạch và quản lý đô thị, biến đổi khí hậu.

40. Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng Bordeaux và bài học kinh nghiệm cho phát triển đô thị bền vững thành phố Đà Nẵng/ ThS. Trần Hoài Nam// Quy hoạch xây dựng .- 2014 .- Số 65+66 .- Tr. 108-111.

Nội dung: Giới thiệu về thành phố Bordeaux và hệ thống giao thông công cộng. Sự thành công của mạng lưới giao thông công cộng của thành phố Bordeaux và bài học kinh nghiệm cho phát triển giao thông công cộng thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng, phát triển đô thị bền vững, Bordeaux

41. Tính toán độ võng của dầm bê tông cốt thép bị nứt bằng phần tử Macro/ TS. Vũ Ngọc Anh// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 66-68.

Nội dung: Giới thiệu mô hình tính toán độ võng của dầm bê tông cốt thép đã bị nứt theo mô hình phần tử Macro (Macro element). Macro element được Raul Francsois và các cộng sự (phòng thí nghiệm LMDC – CH Pháp) định nghĩa là phần tử nằm giữa hai vết nứt liên tiếp của dầm bê tông cốt thép. Phần tử Macro có các đặc trưng là: mô ment quán tính tại mặt cắt nứt, trung bình của cả phần tử Macro. Nhờ xác định được moment quán tính trung bình của phần tử Macro mà ta có thể tính được độ võng của dầm bê tông cốt thép bị nứt. 

Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép bị nứt, phần tử Macro, moment quán tính của mặt cắt nứt, moment quán tính mặt cắt nguyên, moment quán tính trung bình, độ võng.

42. Thiết kế an toàn đối với hầm đường bộ/ TS. Nguyễn Hữu Dũng// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 04 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Giới thiệu tóm tắt các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn và phân tích rủi ro tai nạn xuất hiện trong hầm đường bộ. Đồng thời tác giả cũng đưa ra yêu cầu cơ bản trong quá trình thiết kế đối với vị trí của cửa hầm, khu vực thoát hiểm và điều kiện chiếu sáng trong hầm, với mục đích nâng cao an toàn và hiệu quả kinh tế trong quá trình đầu tư & khai thác đối với những tuyến hầm đường bộ thi công theo công nghệ NATM (New Austrian Tunneling Method).

Từ khóa: Hầm đường bộ, thiết kế an toàn.

43. Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy/ ThS. Phạm Đức Cương// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2014 .- Số 01 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Phương pháp trạng thái giới hạn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới (trong đó có Việt Nam) để xây dựng tiêu chuẩn thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép. Hiện nay, một số nước phát triển đã nghiên cứu và sử dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo độ tin cậy nhằm phản ánh ngày càng đúng hơn bản chất làm việc thực của kết cấu. Bài báo trình bày một phương pháp thiết kế cấu kiện cơ bản bằng bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy. Từ đó rút ra một số nhận xét.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, thiết kế cấu kiện, chỉ số tin cậy.

44. Thiết kế và công nghệ thi công mặt đường bê tông nhựa – giải pháp nâng cao chất lượng/ GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục// Cầu đường Việt Nam .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 7-10.

Nội dung: Phân tích thiết kế và công nghệ thi công mặt đường bê tông nhựa và các giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường.

Từ khóa: Công nghệ thi công, mặt đường bê tông nhựa, phân tích thiết kế. 

45. Thực trạng và giải pháp phát triển vật liệu gạch xây không nung/ TS. Phạm Toàn Đức// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 72-73.

Nội dung: Trình bày thực trạng và những giải pháp phát triển vật liệu gạch xây không nung.

Từ khóa: Vật liệu xây dưng, gạch xây không nung.

46. Ứng dụng thuật giải ga-pso và lý thuyết mờ giải quyết bài toán tối ưu thời gian – chi phí – nhân lực cho dự án xây dựng/ PGS. TS. Phạm Hồng Luân, KS. Trương Đức Khánh// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 110-113.

Nội dung: Giới thiệu một mô hình tối ưu để cân đối thời gian – chi phí – nhân lực cho các dự án xây dựng bằng thuật giải kết hợp giữa thuật giải di truyền (GA) và thuật giải tối ưu quần thể (PSO). Trong đó, lý thuyết mờ được sử dụng để mô tả sự không chắc chắn thường gặp trong chi phí của các công tác. Mô hình đề xuất có khả năng tìm được các phương án tiến độ tối ưu thời gian – chi phí đồng thời; và ứng với từng phương án tìm được, mô hình có thể xác định cách thức thực hiện dự án để đảm bảo mức biến động nhân công là thấp nhất.

Từ khóa: Thuật giải GA-PSO, lý thuyết mờ, bài toán tối ưu, dự án xây dựng.

47. Ứng xử động của dầm trên nền đàn hồi biến thiên chịu tải trọng di động bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Nguyễn Trọng Phước// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 109-117.

Nội dung: Phân tích ứng xử động của dầm Euler-Bernoulli trên nền đàn hồi Winker biến thiên chịu tải trọng di động. Mô hình nền đàn hồi Winkler biến thiên được mô tả bằng các lò xo đàn hồi tuyến tính có độ cứng biến thiên dọc theo chiều dài dầm theo quy luật hàm mũ. Phương trình chuyển động của hệ được thiết lập dựa trên sự cân bằng động; phương pháp phần tử hữu hạn và giải bằng phương pháp tích phân số trên toàn miền thời gian.

Từ khóa: Nền đàn hồi Winkler biến thiên, phân tích động, lực di động, phần tử hữu hạn

48. Vùng phân bố ứng suất theo phương thẳng đứng của nền đất xung quanh cọc đơn và nhóm cọc chịu tải dọc trục/ ThS. Bạch Vũ Hoàng Lan// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 124-127.

Nội dung: Phân tích phạm vi phân bố ứng suất theo phương đứng trong nền đất xung quanh cọc đơn và nhóm cọc khi cọc chịu nén dọc trục. Các thông số chính được đề cập trong nghiên cứu: độ lớn của tải trọng nén dọc trục, kích thước tiết diện cọc; bề rộng và chiều sâu của vùng phân bố ứng suất. Các phân tích cung cấp một số thông tin giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ứng xử của nhóm cọc trong nền đất chính.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, cọc chịu tải dọc trục, phân bố ứng suất, phương thẳng đứng.

49. Xác định các yếu tố thành công cho các dự án lấn biển và ven biển ở tỉnh Kiên Giang/ Đặng Ngọc Châu, Lê Hoài Long, Nguyễn Duy Trường// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 90-95.

Nội dung: Xác định các yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thành công của các dự án lấn biển và ven biển ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn ban đầu của dự án. Kết quả của bài báo này là thông tin hữu ích để tăng hiệu quả quản lý các dự án lấn biển và ven biển ở tỉnh Kiên Giang cũng như trong phạm vi cả nước.

Từ khóa: Dự án lấn biển và ven biển, yếu tố thành công, tỉnh Kiên Giang. 

50. Xử lý nền đất yếu bằng cột xi măng đất (CDM) dưới nền nhà công nghiệp tải trọng lớn/ Trần Xuân Thọ, Vương Hồng Sơn// Xây dựng .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 86-89.
Nội dung: Nghiên cứu xử lý nền đất yếu dưới nền nhà công nghiệp chịu tải trọng lớn bằng cột xi măng đất. Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (phần mềm Plaxis 2D, 3D) và phương pháp giải tích để tính toán, phân tích ứng xử về ứng suất, biến dạng của cột xi măng đất và đất nền cho công trình nhà xưởng thuộc dự án nhà máy chế biến đậu nành Bunge, khu công nghiệp Phú Mỹ I, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Từ khóa: Nền đất yếu, xử lý, cột xi măng đất, kỹ thuật xây dựng.

KẾ TOÁN

1. Bàn về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp/ Ths. Vũ Thị Duyên// Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr.62-63.

Nội dung: Có nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, tuy nhiên, có thể hiểu kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp được coi là một loại hình dịch vụ đặc biệt, mà sản phẩm cuối cùng của nó là kết quả kiểm toán hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính.

Từ khóa: kiểm toán , chuẩn mực , báo cáo tài chính 
2. Bàn về Bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam/ Phạm Đức Bình// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 203 tháng 5.- Tr. 73-76.

Nội dung: Bài viết hệ thống những nội dung cơ bản của BCĐKT theo chuẩn mực kế toán quốc tế, Hoa Kỳ, Tây Âu và Việt Nam qua đó đánh giá những vấn đề chưa thật sự phù hợp trong BCĐKT của Việt Nam và đề xuất hướng hoàn thiện BCĐKT theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Từ khóa: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo tài chính; Việt Nam
3. Bàn về phương pháp kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoàn lại phải trả/ ThS. Nguyễn Hoàng, Phương Thanh// Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 6(399) tháng 3.- Tr. 17-20

Nội dung: Trình bày một khái niệm cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài sản thuế thu nhập hoàn lại, thuế thu nhập hoàn lại phải trả; Phương pháp kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại; Việc xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại và phải trả.

Từ khóa: kế toán tài sản, thuế thu nhập hoãn lại, thuế thu nhập hoàn lại phải trả

4. Công cụ để kiểm soát chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp/ ThS. Giáp Đăng Kha// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 77 tháng 3.- Tr. 20- 23

Nội dung: Xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí sản xuất định lượng, chi phí sản xuất định tính, lập các báo cáo chi phí sản xuất, đo lường – phân tích và đánh giá các biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,..

Từ khóa:Kiểm soát chi phí sản xuất, Doanh nghiệp xây lắp

5. Giái pháp nâng cao công tác kế toán trong đơn vị hành chính của Đảng/ Phương Minh//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 60-61.

Nội dung: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các cơ quan hành chính của Đảng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác tổ chức kế toán, đảm bảo dự toán khoa học , chính xác và kịp thời.

Từ khóa: Kế toán, đơn vị hành chính của Đảng

6. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam/ ThS. Đinh Thị Thủy// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 82-83

Nôi dung: Trình bày những thành công và hạn chế trong việc hội nhập quốc tế về kế toán, kiểm toán và một số giải pháp, kiến nghị.

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, kế toán, kiểm toán
7. Kế toán quản trị với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh/ ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung// Tài chính.- 2014.-Số 2(592) tháng 2.- Tr. 63-64.

Nội dung: Khái quát vài nét về kế toán quản trị, thực trạng kế toán quản trị tại Việt Nam, một số bài học cho kế toán quản trị và giải pháp kế toán quản trị nâng cao hiệu quả hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Hoạt động sản xuất, Sản xuất kinh doanh
8. Kế toán quản trị hàng tồn kho: Công cụ giúp doanh nghiệp hội nhập hiệu quả/ Ths. Trần Thị Quỳnh Giang//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 68-69.

Nội dung: Thực trạng kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sản xuất.

Từ khóa: Kế toán quản trị, Kế toán hàng tồn, doanh nghiệp sản xuất 

9. Kiểm toán hoạt động marketing trong xu thế hội nhập nội dung và chỉ dẫn triển khai/ Ths.Vũ Thị Thu Huyền// Kế toán & kiểm toán.- 2014.- Số 3 tháng 3.- Tr. 35-37.

Nội dung: Kiểm toán hệ thống trong marketing, kiểm toán tính hiệu quả của hoạt động marketing, kiểm toán các chức năng marketing.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động marketing 

10. Một vài rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam/ Nguyễn Thị Hương// Kế toán & kiểm toán.- 2014.- Số 3 tháng 3.- Tr. 41-43.

Nội dung: Trình bày các khái niệm định tính các rủi ro kiểm toán: rủi ro tiềm tàng, rủi ro  kiểm soát và rủi ro phát hiện cần được các doanh nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam nhận thức và có sự kiểm soát hợp lý trong quá trình hoạt kinh doanh.

Từ khóa: Rủi ro, Kiểm toán độc lập, Việt Nam

11. Một số định hướng kiểm toán đối với các tổ chức chính trị xã hội/ Th.S Nguyễn Lương Thuyết// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 78 tháng 4.- Tr. 30-34.

Nội dung: Tổng quan về hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, thực trạng hoạt động của hội qua công tác kiểm toán, một số định hướng kiểm toán đối với các Hội.

Từ khóa: Kiểm toán, Tổ chức chính trị xã hội

12. Một số điểm cần lưu ý về kiểm toán sở hữu chéo trong ngân hàng thương mại/ ThS Trần Phương Thúy// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 78 tháng 4.- Tr. 37-39.

Nội dung: Sở hữu chéo là một trong những nguồn gốc sản sinh nợ xấu kinh niên, cản trở xử lý nợ xấu, cản trở quản trị rủi ro ngân hàng và an toàn hệ thống..Chính vì vậy , kiểm toán sở hữu chéo là một trong những nội dung trọng tâm cần được quan tâm hiên nay. Bài viết đề cập tới một số điểm cần lưu ý về kiểm toán sở hữu chéo trong ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Kiểm toán sở hữu chéo, Ngân hàng thương mại

13. Nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp bằng kế toán trách nhiệm/ ThS. Phùng Lệ Thủy// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 77 tháng 3.- Tr. 24-27.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề cơ bản về kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán trách nhiệm, nội dung cấu thành kế toán trách nhiệm, đối tượng thông tin của kế toán trách nhiệm và vận dụng kế toán trách nhiệm trong thực tế công tác kế toán.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, Quản lý doanh nghiệp

14. Thực trạng và định hướng hoàn thiện phương pháp xác định trọng yếu và rủi ro kiểm toán của kiểm toán Nhà nước/ TS. Mai Vinh// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 78 tháng 4.- Tr. 14-19.

Nội dung: Trình bày khái quát về trọng yếu và rủi ro kiểm toán, thực trạng áp dụng trọng yếu và rủi ro kiểm toán, định hướng và giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Phương pháp xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán, kiểm toán Nhà nước

15. Vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp trong quản lý ngân sách/ Ths. Nguyễn Thị Minh Phương//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 58-59.

Nội dung: Vai trò của công tác kế toán hành chính sự nghiệp và những biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị.

Từ khóa: Kế toán hành chính sự nghiệp, quản lý ngân sách

16. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay/ Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 57-60.

Nội dung: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam và một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, Doanh nghiệp

17. Ứng dụng phần mềm excel trong lập sổ kế toán: Giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp/ TS. Phạm Xuân Thanh, Ths. Trần Minh Tân// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 65-67.

Nội dung: Thực trạng ứng dụng phần mềm excel trong hoạt động kế toán và một số đề xuất và giải pháp ứng dụng phần mềm excel vào công tác kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thương mại dịch vụ.

Từ khóa: Ứng dụng phần mềm excel, Lập sổ kế toán

18. Vận dụng công cụ “Kế toán môi trường” trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp/ TS Lê Doãn Hoài// Nghiên cứu khoa học kiểm toán.- 2014.- Số 77 tháng 3.- Tr. 39-43.

Nôi dung: Bài viết xem xét sự hài hòa của các chính sách về kế toán môi trường và ảnh hưởng của nó trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh cũng như đưa ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán môi trường, lập kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Bàn về chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh nghiệp ngành xây dựng/ Ths. Ngô Khắc Quang// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 85-87.

Nội dung: Trình bày thực trạng triển khai chiến lược marketing về hoạt động nghiên cứu thị trường, hình thức tiêu thụ sản phẩm gạch, chiến lược và chính sách marketing; từ đó đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược lược marketing đối với đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm này.

Từ khóa: Chiến lược marketing, Sản phẩm 

2. Bàn thêm về giải pháp chống gian lận thuế/ Ths. Tô Duy Đại// Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 42-43.

Nội dung: Trình bày thực trạng chống gian lận thuế - trốn thuế và các giải pháp chống gian lận thuế, trốn thuế.

Từ khóa: Chống gian lận, Trốn thuế

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân ở Việt Nam/ Ths. Đường Thị Thanh Hải// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 61-62.

Nội dung: Trình bày đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Hiệu quả tín dụng, Tín dụng cá nhân, Việt Nam
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương/ Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 281 tháng 3.- Tr. 76-93.

Nôi dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động mua lại doanh nghiệp đến lợi tức cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu, từ đó phát hiện những nhân tố quyết định đến hoạt động mua lại tại một số nền kinh tế thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Từ khóa: Mua lại nội địa, doanh nghiệp mục tiêu

5. Chính sách chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang mô hình doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Thị Lệ Thu// Tài chính.- 2014.- Số 2(592) tháng 2.- Tr. 32-34.

Nội dung: Trình bày thực trạng việc chuyển đổi, những thuận lợi- khó khăn trong quá trình chuyển đổi và các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi như cơ sở hạ tầng để phát triển KH&CN, vốn, hỗ trợ trong việc tạo lập thị trường.

Từ khóa: Chính sách chuyển đổi, Mô hình doanh nghiệp, Khoa học và công nghệ công lập 

6. Chính sách hoa hồng trong kinh doanh bảo hiểm: Thực trạng và giải pháp/ TS. Phí Trọng Thảo// Tài chính.- 2014.-Số 2(592) tháng 2.- Tr. 61-62.

Nội dung: Trình bày thực trạng chi trả hoa hồng bảo hiểm và giải pháp chi hoa hồng bảo hiểm hiệu quả.

Từ khóa: Chính sách hoa hồng, Kinh doanh bảo hiểm

7. Chuỗi giá trị toàn cầu và gợi ý cho Việt Nam/ Nguyễn Việt Khôi// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 3(430) tháng 3.- Tr. 38-43

Nội dung: Bài viết cung cấp những quan điểm về chuỗi giá trị toàn cầu, phân tích những hoạt động giúp chuỗi phát triển, cũng như đưa ra nhận định xu hương, đề xuất các sự lựa chọn để Việt nam tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa kinh tế.

Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam

8. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam/ Trần Thị Minh Hòa, Trương Quốc Dũng// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 201 tháng 3.- Tr. 56-63.

Nội dung: Bài viết trình bày các nghiên cứu thực tiễn về công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt nam hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam .

Từ khóa: Kinh doanh lữ hành, kinh doanh lữ hành nhận khách, quản trị rủi ro 

9. Đánh giá rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế và bài học cho Việt Nam/ TS. Đào Thanh Bình, TS. Nguyễn Thúc Hương Giang// Tài chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5/2014.- Tr. 53-55.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro thuế như tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, Ủy ban Châu Âu, Liên bang Nga; Từ đó đưa ra bài học xây dựng bộ tiêu chí quản lý rủi ro thuế cho Việt Nam.

Từ khóa: Thuế, rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, Việt Nam

10. Đánh giá trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận trong các doanh nghiệp/ Ths. Trần Đức Hùng// Kế toán & kiểm toán.- 2014.- Số 3 tháng 3.- Tr. 35-37.

Nội dung: Bài viết tập trung đánh giá trách nhiệm của trung tâm lợi nhuận thông qua việc lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng đảm phí chỉ tiêu cơ bản nhằm đánh giá bước đầu tín hiệu quả trong hoạt động của các bộ phận tại doanh nghiệp.

Từ khóa: Đánh giá trách nhiệm, Doanh nghiệp

11. Định giá giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa DNNN/ Tạ Thị Bẩy// Tài chính doanh nghiệp.- 2014.- Số 4 tháng 4.- Tr.16-17,40.

Nội dung: Trình bày khái quát về định giá giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa DNNN, các phương pháp định giá giá trị doanh nghiệp.

Từ khóa: Định giá giá trị doanh nghiệp, Cổ phần hóa

12. Giải pháp đột phá chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ/ PGS.TS. Lê Xuân Trường, ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 40-43

Nôi dung: Thực trạng thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và những giải pháp đột phá nhằm thẳng vào những mắt xích quan trọng nhất của lĩnh vực kinh doanh.

Từ khóa: Thất thu thuế, Kinh doanh bán lẻ

13. Giải pháp hạn chế sự mất cân đối trong thu hút FDI vào Việt Nam/ GS.TS Võ Thanh Thu, GS.TS Nguyễn Đông Phong// Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 12-14.

Nội dung: Tình hình thực tế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, hậu quả của sự mất cân đối trong thu hút FDI và các giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối trong thu hút FDI.

Từ khóa: Mất cân đối, Thu hút FDI, Việt Nam

14. Giải pháp phát triển hoạt động marketing trong kinh tế du lịch/ PGS.TS Vũ Trí Dũng, Ths. Lê Văn Biển// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 77-78.

Nội dung: Đề cập đến thực trạng ảnh hưởng của tính thời vụ và đưa ra các giải pháp marketing nhằm khắc phục tính thời vụ trong phát triển du lịch biển của địa phương thời gian tới.

Từ khóa: marketing, kinh tế du lịch

15. Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn/ ThS. Hoàng Thị Phương Thanh// Tài chính.- 2014.- Số 3(593) tháng 3.- Tr 74-75

Nôi dung: Nghiên cứu tình hình hoạt động và thực trạng năng lực cạnh tranh của Khách sạn Hòn Ngư, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói chung và khách sạn Hòn Ngư nói riêng.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh. doanh nghiệp, kinh doanh khách sạn

16. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài: Thực tiễn tại Việt Nam/ PGS.TS Trần Thị Lan Hương// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 96-97.

Nội dung: Đề cập về lợi thế khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, thực tế tại Việt Nam và giải pháp nâng cao giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài.

Từ khóa: Tranh chấp thương mại, Trọng tài, Việt Nam.

17. Ghi nhận tài sản cố định trong góp vốn liên doanh/ ThS. Tạ Thị Thúy Hằng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán.- 2014.- Số 77 tháng 3.- Tr. 34-35.

Nôi dung: Đề cập việc phân định rõ rang trong ghi nhận của kế toán và các quy định về hạch toán tài sản cố định trong góp vốn liên doanh theo từng hình thức liên doanh cụ thể.

Từ khóa: Tài sản cố định, góp vốn liên doanh

18. Hiệu quả kinh doanh bán lẻ và mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng/ Ths. Nguyễn Thị Mai Hương// Tài chính.- 2014.- Số 4(594) tháng 4.- Tr. 83-84.

Nội dung: Trình bày nghiên cứu sự hài lòng và đo lường sự hài lòng của khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Kinh doanh bán lẻ, mô hình đo lường, sự hài lòng của khách hang

19. Hiệu ứng của hình ảnh cửa hàng đến thái độ đối với nhãn hàng riêng/ Phạm Thị Lan Hương// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 39-46.

Nội dung: Nhãn hàng riêng và hình ảnh cửa hàng là hai khái niệm then chốt trong marketing bán lẻ hiện nay. Bài viết xem xét ảnh hưởng của hình ảnh cửa hàng lên thái độ đối với nhãn hàng riêng của các siêu thị, đồng thời so sánh vè hình ảnh cửa hàng và thái độ đối với nhãn hàng riêng giữa các siêu thị khác nhau, giúp các siêu thị có cơ sở để xây dựng hình ảnh thương hiệu cho nhãn hàng riêng nhằm thu hút khách hàng nhiều hơn.

Từ khóa: Hình ảnh cửa hàng, thái độ, Nhãn hàng riêng

20. Kinh tế vĩ mô: những điểm sáng năm 2013 và định hướng năm 2014/ Lê Việt Đức// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 3-12.
Nội dung: Phân tích, đánh giá, nêu bật những điểm  sáng của bức tranh tổng thể kinh tế vĩ mô năm 2013 của nước ta, từ đó đưa ra định hướng phát triển bền vững, ổn định cho nền kinh tế Việt Nam năm 2014.
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, Năng suất lao động, Xuất khẩu, Lạm phát.

21. Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn hậu gia nhập WTO (2006-2013)/ Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Phạm Hải Đăng// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 3(430) tháng 3.- Tr. 3-13.

Nội dung: Nghiên cứu những biến động riêng của các nhóm hàng hóa trong giỏ tính chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời so sánh giwuax các địa phương để xác định và phân tích nguồn gốc của sự biến động và tính ỳ của lạm phát ở Việt Nam, chủ yếu từ giai đoạn sau năm 2006 là giai đoạn bắt đầu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và nền kinh tế chứng kiến nhiều biến động lớn trong nền kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Lạm phát kinh tế, hậu gia nhập WTO, Việt Nam

22. Mô hình quyết định chỉ tiêu của du khách nội địa đến Nha Trang –Khánh Hòa/ Nguyễn Thị Hồng Đào// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 281 tháng 3.- Tr. 112-27.

Nôi dung: Xây dựng mô hình về quyết định chỉ tiêu của du khách nội địa đến Nha Trang- Khánh Hòa, sử dụng các nhân tố mới trong khung phân tích gồm cảm nhận hài lòng của du khachsveef tính đa dạng của sản phẩm du lịch, và chất lượng dịch vụ và đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp du lịch và cấp quản lý chức nang định hướng marketing và nâng cao mức chi tiêu của du khách. 

Từ khóa: Du khách nội địa, quyết định chỉ tiêu, sản phẩm du lịch, Nha Trang –Khánh Hòa

23. Một số vấn đề xác định mục tiêu và phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô/ Kim Văn Chính// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày mô hình quản lý kinh tế vĩ mô, sự thống nhất và mâu thuẫn của các mục tiêu, sự cần thiết phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô; Các vấn đề thống nhất và mâu thuẫn giữa các mục tiêu kinh tế vĩ mô, Những kết luận trong phối hợp hợp chính sách kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Chính sách, Kinh tế vĩ mô

24. Một số đặc thù và những hạn chế liên quan đến cơ chế quản lý của các doanh nghiệp quân đội/ Th.S Dương Quang Chính// Nghiên cứu khoa học Kiểm toán.- 2014.- Số 78 tháng 4.- Tr. 24-29.

Nội dung: Vài nét về quy mô và tình hình sản suất, kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội, đặc thù và hạn chế của cơ chế quản lý tại các doanh nghiệp quân đội, một số biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục những tồn tại về chính sách thuế đối với doanh nghiệp, quy định mức doanh thu không tính thuế GTGT,..

Từ khóa: Cơ chế quản lý, Doanh nghiệp quân đội

25. Nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ĐTTTNN) của các doanh nghiệp Việt Nam/ Ths. Hoàng Quốc Tuấn, Ths. Đào Khánh Hùng/ Thị trường tài chính tiền tệ.- 2014.- Số 10(403) tháng 5.- Tr. 31-33, 44.

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng chiến lược ĐTTTNN của quốc gia làm cơ sở cho ĐTTTNN của các doanh nghiệp, tiếp tục tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt dộng ĐTTTNN của các doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra – kiểm soát hoạt động …

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp, Việt Nam.

26. Năng lực cơ sở hạ tầng quản lư tri thức và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam/ Trần Hà Minh Quân// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 201 tháng 3.- Tr. 64-71

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết về lợi thế cạnh tranh và quan điểm dựa vào nguồn lực, năng lực cơ sở hạ tầng quản lý trí thức với các phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu.

Từ khóa: Cơ sở hạ tầng, lợi thế cạnh tranh, quản lý tri thức

27. Ngoại thương Việt Nam sau 7 năm gia nhập WTO/ Lý Hoàng Mai// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 19-25.

Nội dung: Bài viết đánh giá một số kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu các thách thức đối với hoạt động ngoại thương Việt Nam.

Từ khóa: Ngoại thương, Việt Nam,  Gia nhập WTO.

28. Những nhân tố của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN: một tiếp cận kinh tế lượng/ Hoàng Hồng Hiệp// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 69-77.

Nội dung: Phân tích những nhân tố của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại những quốc gia ASEAN trong giai đoạn 1992-2010. Sự định vị của đầu tư trực tiếp nước ngoài: một tiếp cận lý thuyết, mô hình kinh tế lượng và mô tả biến, phương pháp ước lượng và phân tích kết quả hồi quy, những gợi ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài,  

29. Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm : trường hợp mặt hàng thủy sản khai thác biển ở Khánh Hòa/ Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Lê Diễm Hằng// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 280 tháng 2.- Tr. 78-96.

Nội dung: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích kinh tế chuỗi giá trị khảo sát phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển – mặt hàng cá ngừ sọc dưa ở Khánh Hòa và đề xuất kiến nghị nhằm điều chỉnh hài hòa lợi ích và rủi ro giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị mặt hàng này.

Từ khóa: Chuỗi giá trị, phân phối lợi ích, sản phẩm thủy sản.

30. Phân tích năng lực cạnh tranh và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh theo tiếp cận “mô hình kim cương” cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam/ Vương Quốc Thắng// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 28-33.

Nội dung: Khái quát về năng lực cạnh tranh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Phân tích năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Công nghiệp Cao sư Việt Nam theo mô hình “kim cương”; Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Công nghiệp Cao sư Việt Nam theo mô hình “kim cương” của M.Porter.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

31. Rủi ro nhà cung cấp nước ngoài: Bản chất và chiến lược hạn chế cho doanh nghiệp Việt Nam/Nguyễn Vũ Hùng// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 203 tháng 5.- Tr. 64-72.

Nội dung: Bài viết này tổng kết các nghiên cứu của thế giới nhằm làm rõ một số vấn đề về rủi ro nhà cung cấp nước ngoài và các biện pháp giảm thiểu rủi ro mà các doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng. Bài viết cũng đưa ra gợi ý về chiến lược quản lý và giảm thiểu rủi ro nhà cung cấp một cách hiệu quả.

Từ khóa: Rủi ro, Rủi ro nhà cung cấp, Minh bạch hóa, Doanh nghiệp Việt Nam

32. Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (CPA) trong đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các tổ chức tài chính vi mô/ Siegfried Bauer, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Xuân Luận// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 42-46.

Nội dung: Đề cập đến phương pháp đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các chương trình, dự án giảm nghèo nói chung và tài chính vi mô nói riêng. Trong nhiều phương pháp, thì phương pháp phân tích thành phần chính là phương pháp hiệu quả và được sử dụng phổ biến hiện nay ở nhiều nước, rất cần tham khảo để áp dụng ở Việt Nam. 

Từ khóa: Phương pháp phân tích, Tổ chức tài chính vi mô

33. Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam/ Trần Thị Thùy Linh, Tạ Thị Thúy// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 281 tháng 3.- Tr. 2-19.

Nôi dung: Phân tích ảnh hưởng của quyết định tài trợ đối với đầu tư, kiểm tra mối quan hệ giữa đòn bẩy, cấu trúc nợ đáo hạn, cơ hội tăng trưởng và đầu tư. Sử dụng mô hình system-based gồm 3 mô hình cấu trúc: đòn bẩy, nợ đáo hạn, đầu tư là biến nôi sinh.

Từ khóa: Đòn bẩy tài chính, nợ đáo hạn và đầu tư

34. Tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa ở Việt Nam/ Đoàn Ngọc Phúc, Lê Văn Thông// Kinh tế & phát triển.- 2014.- Số 203 tháng 5.- Tr. 56-63

Nội dung: Đánh giá tác động của quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa với nguồn dữ liệu được sử dụng bao gồm 217 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn 2007-2012. Các biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm quy mô Hội đồng quản trị, sự độc lập của Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành... và các biến phụ thuộc đo lường hiệu quả bao gồm ROA và ROE. 

Từ khóa: Cổ phần hóa, hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

35. Tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp/ Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Hiền// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 282 tháng 4.- Tr. 33-47.

Nội dung: Trình bày khái quát về đa dạng hóa, các mô hình nghiên cứu và phân tích, các khuyến nghị.

Từ khóa: Đa dạng hóa, Hiệu quả hoạt động

36. Thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam: Thực trạng và định hướng/ Nguyễn Chiến Thắng, Bùi Thị Hồng Ngọc// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 3(430) tháng 3.- Tr. 59-67.

Nội dung: Bài viết phân tích các nhân tố tác động đầu tư FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam, từ đó đưa ra một số định hướng thu hút hiệu quả các dự án đầu tư có chất lượng của Hàn Quốc.

Từ khóa: Thu hút FDI, của Hàn Quốc vào Việt Nam

37. Tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên – một cách thức thự hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Sơn// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 10-18.

Nội dung: Trình bày nhận thức mới về tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh phát triển mới, tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Từ khóa: Tiêu dùng xanh, Tài nguyên thiên nhiên, Chiến lược tăng trưởng xanh.

38. Thuế giao dịch tài chính/ ThS. Nguyễn Thu Hiền// Chứng khoán Việt Nam.- 2014.- Số 185 tháng 3.- Tr. 56-57

Nội dung: Các loại thuế giao dịch tài chính, chứng khoán, lãi vốn, tính toán lãi vốn chịu thuế.

Từ khóa: Thuế giao dịch, tài chính

39. Thuế trên Thị trường chứng khoán Việt Nam/ Đỗ Thị Hương Lan// Chứng khoán Việt Nam.- 2014.- Số 185 tháng 3.- Tr. 8-10

Nội dung: Giới thiệu đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, căn cứ tính thuế và thuế suất.

Từ khóa: Thuế, Thị trường chứng khoán, Việt Nam

40. Thương mại bán lẻ Việt Nam: Tiềm năng và hạn chế/ Bùi Thanh Tráng// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 282 tháng 4.- Tr. 65-76.

Nội dung: Bài viết phân tích tổng mức bán lẻ hàng hóa và chỉ số phát triển kinh doanh bán lẻ, đánh giá những thành tựu, hạn chế của thương mại bán lẻ Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000-2013, từ đó đưa ra một số chính sách nhằm góp phần phát triển thương mại bán lẻ theo hướng hội nhập.

Từ khóa: Thương mại bán lẻ 
41. Thuế chuyển nhượng chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình hoàn thiện ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Huyền, Lê Thu Trang// Chứng khoán Việt Nam.- 2014.- Số 185 tháng 3.- Tr. 11-16

Nội dung: Đề cập đến thuế chuyển nhượng chứng khoán trên thế giới từ góc nhìn của một số nhóm nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế về những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của TTCK và lộ trình hoàn thiện ở Việt Nam.

Từ khóa: Thuế chuyển nhượng, chứng khoán

42. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý thuyết và gợi ý chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam/  Nguyễn, Ngọc Thắng// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 2(429) tháng 2.- Tr. 21-27.

Nội dung: Trình bày những phương pháp tích hợp trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh trong tương lai, đem lại lợi ích cho cổ đông và xã hội; từ đó, doanh nghiệp sẽ phân bổ và sử dụng nguồn lực nhằm mang lại lợi ích cho xã hội và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Từ khóa: Doanh nghiệp, Chiến lược, Trách nhiệm, Việt Nam

43.Ứng dụng mô hình BSC nhằm nâng cao hiệu quả quản trị trong doanh nghiệp/ TS. Phạm Xuân Thành, Ths. Trần Việt Hùng//Tài Chính.- 2014.- Số 5(595) tháng 5.- Tr. 70-72.

Nội dung: Trình bày khái niệm thẻ đểm cân bằng (BSC), nội dung của BSC, vai trň BSC trong quản trị doanh nghiệp vŕ các ứng dụng mô hěnh BSC trong quản trị doanh nghiệp.

Từ khóa: Mô hình BSC, Quản trị doanh nghiệp

44. Vai trò của văn hóa tổ chức đối với quản lí tri thức và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam/ Trần Hà Minh Quân// Phát triển kinh tế.- 2014.- Số 282 tháng 4.- Tr. 65-76.

Nội dung: Trình bày văn hóa tổ chức, năng lực quá trình quản lí tri thức (QLTT)và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và đưa ra một số gợi ý cho các nhà quản lí doanh nghiệp nói chung và QLTT nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển nền văn hóa tri thức.

Từ khóa: Văn hóa tổ chức, Lợi thế cạnh tranh, Quản lý tri thức.

45. Vận dụng lý thuyết marketing địa phương trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam/ Vũ Hùng Cường, Trần Xuân Dưỡng// Nghiên cứu kinh tế.- 2014.- Số 4(431) tháng 4.- Tr. 53-61.

Nội dung: Trình bày một số lý luận cơ bản về marketing địa phương, thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh hà Nam, một số giải pháp marketing địa phương trong thu hút đầu tư vào khu công nghiệp ở Hà Nam.

Từ khóa: Marketing địa phương, Đầu tư, khu công nghiệp, Hà Nam 

46. Vai trò của các chỉ số an toàn vĩ mô (MPIS) đối với việc giám sát an toàn vĩ mô hệ thống tài chính/ Ths. Trần Lưu Trung, Ths. Nguyễn Trung Hậu// Ngân hàng.- 2014.- Số 9 tháng 5.- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày khuôn khổ chính sách an toàn vĩ mô và các công cụ chính sách, sự cần thiết xây dựng các công cụ an toàn vĩ mô và chỉ số an toàn vĩ mô (MPIS), bộ chỉ số MPIs của các tổ chức quốc tế, một số đề xuất về MPIs trong việc giám sát an toàn hệ thống tài chính Việt Nam.

Từ khóa: Chỉ số an toàn, Vĩ mô (MPIS), hệ thống tài chính

47. Vận dụng mô hình ABC để xác định chi phí sản phẩm dịch vụ trong các ngân hàng thương mại/ Ths. Lê Thị Tâm, TS. Nguyễn Hoản// Kế toán & kiểm toán.- 2014.- Số 3 tháng 3.- Tr. 27-28.

Nội dung: Bài viết đưa ra một số quan điểm và định hướng trong việc vận dụng mô hình ABC xác định chi phí tại Ngân hàng thương mại.Xác định đối tượng chịu chi phí, chi phí gián tiếp và các hoạt động trong ngân hàng giúp nhà quản trị ngân hàng có phương hướng để thiết lập mô hình ABC phù hợp với điều kiện kinh doanh và trình độ quản lý.

Từ khóa: Mô hình ABC, Chi phí sản phẩm, Dịch vụ, ngân hàng thương mại
KIẾN TRÚC

1. Cần đổi mới chính sách tái định cư/ TS. Phạm Sỹ Liêm// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày giải pháp tái định cư đô thị, tái định cư nông thôn và miền núi. Nguyên nhân của các bất cập, đổi mới chính sách tái định cư, phương pháp điều tra xã hội học và sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.
Từ khóa: Tái định cư, chính sách tái định cư.

2. Chính sách di dân tái định cư dự án thủy điện từ góc độ xã hội học/ PGS. TS. Đặng Nguyên Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày thực trạng công tác tái định cư các dự án thủy điện. Một số vấn đề về cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, một số kiến nghị.

Từ khóa: Tái định cư, chính sách di dân, dự án thủy điện, xã hội học.

3. Chính sách đất đai về đất ở tái định cư nông thôn/ TS. Nguyễn Đình Bổng// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày thực trạng sử dụng đất đô thị và khu dân cư nông thôn ở nước ta, chính sách đất đai hiện hành liên quan đến tái định cư, tình hình thực hiện chính sách đất đai về đất ở khu tái định cư nông thôn. Giải pháp về đất đai đối với đất ở khu tái định cư nông thôn.
Từ khóa: Tái định cư nông thôn, chính sách đất đai, quy hoạch.

4. Làm gì để thực hiện tái định cư đạt hiệu quả kinh tế xã hội/ ThS. Nguyễn Thị Hoàng Hoa// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 26-29.
Nội dung: Trình bày bối cảnh chung của công tác tái định cư hiện nay, thực trạng công tác tái định cư ở các dự án thủy điện, thủy lợi trong thời gian qua. Giải pháp thực hiện tái định cư đạt hiệu quả kinh tế - xã hội.
Từ khóa: Tái định cư, giải pháp thực hiện tái định cư

5. Luật hành nghề kiến trúc sư: Những bổ sung giai đoạn cuối/ TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn// Kiến trúc .- Số 02 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Điểm lại các điểm mạnh cơ bản của Bản dự thảo Luật hành nghề kiến trúc sư. Ghi nhận một số điểm mà Bộ Xây dựng nên cân nhắc để hoàn thiện Dự thảo vào giai đoạn cuối, trước khi trình Thủ tướng và Quốc hội.

Từ khóa: Nghề kiến trúc sư, luật hành nghề

6. Một số đặc điểm kiến trúc truyền thống Châu Phi/ ThS. Lê Bích Ngọc// Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông .- 2014 .- Số 01 (101) .- Tr. 22-28.

Nội dung: Giới thiệu một số đặc điểm kiến trúc truyền thống Châu Phi, kiến trúc truyền thống của người Sukuma ở Tanzania.

Từ khóa: Kiến trúc truyền thống, kiến trúc Châu Phi.

7. Nghề thiết kế kiến trúc sư thời hội nhập/ KTS. Nguyễn Hữu Thái// Kiến trúc .- 2014 .- Số 02 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Gồm: Tổ chức một đoàn nghề nghiệp đích thực, xác định lại vai trò thiết kế, tham khảo một số tổ chức nghề nghiệp của các nước trên thế giới, khung pháp lý cho nghề. 

Từ khóa: Nghề thiết kế, nghề kiến trúc sư, tiêu chuẩn.

8. Tổ chức không gian tối thiểu trong nhà ở xã hội/ TS. KTS. Nguyễn Dũng// Kiến trúc Việt Nam .- 2014 .- Số 1+2 .- Tr. 60-63.
Nội dung: Trình bày cơ sở nhằm xác định những yếu tố cơ bản để tổ chức không gian sống trong nhà ở xã hội, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khối tích ở. Những chỉ tiêu được đề cập có tính nguyên tắc để tổ chức nơi ở cho các đối tượng nhằm đảm bảo tái tạo sức lao động, phù hợp với văn hóa, tập quán và điều kiện kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay tới 2050.
Từ khóa: Nhà ở xã hội, tổ chức không gian sống.

9. Yếu tố văn hóa, xã hội tác động đến thiết kế kiến trúc nhà siêu cao tầng/ PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình Thi// Xây dựng .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 93-95.

Nội dung: Nhà siêu cao tầng được coi như là một biểu tượng minh chứng cho nền kinh tế phát triển và thịnh vượng cũng như biểu đạt cho phong cách truyền thống bản địa gắn với đặc điểm khí hậu rất riêng của mỗi quốc gia. Do vậy, khi thiết kế xây dựng nhà siêu cao tầng cần phải quan tâm các yếu tố tác động ảnh hưởng đến hình thức thẩm mỹ kiến trúc, đến không gian kiến trúc như các yếu tố văn hóa, xã hội, yếu tố tâm lý cộng đồng. Đó là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng giúp cho nhà đầu tư, nhà thiết kế có cái nhìn thực tiễn đối với việc tổ hợp hình thức kiến trúc công trình nhà siêu cao tầng.

Từ khóa: Kiến trúc, nhà chọc trời, nhà siêu cao tầng.

DU LỊCH
1. Du Lịch kết hợp từ thiện hướng đi mới/ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Du lịch kết hợp từ thiện hay du lịch có trách nhiệm là một hướng đi mới trong những năm gần đây. Đó là các dự án tình nguyện vì thiên nhiên, vì cộng đồng có kết hợp với du lịch tại địa phương. Loại hình du lịch này đang càng ngày được các cá nhân, tổ chức hướng đến. Du lịch kết hợp từ thiện là một sản phẩm độc đáo, hấp dẫn và có thể thu hút được những trái tim nhân ái trong toàn xã hội xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn.

Từ khóa: Du lịch từ thiện, phát triển du lịch.

2. Để Hà Nội xứng đáng là điểm đến hấp dẫn/ ThS. Tô Văn Động// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 40-41.

Nội dung: Trình bày các giải pháp như: khẳng định vị thế một điểm đến có tầm cỡ quốc gia và khu vực, hướng tới con đường phát triển bền vững, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng cơ chế cụ thể và phù hợp, chú trọng công tác thống kê khách du lịch…

Từ khóa: Địa danh du lịch Hà Nội, điểm đến du lịch, phát triển du lịch.

3. Khai thác tiểm năng du lịch của một số địa phương và bài học kinh nghiệm rút ra cho các tĩnh Bắc Trung bộ/ ThS. Thái Thanh Quý// Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương .- 2014 .- Số 422 .- Tr. 55-57.

Nội dumg: Tổng quan tiềm năng du lịch Việt Nam. Kinh nghiệm khai thác tiềm năng du lịch của một số địa phương như Quảng Ninh, Khánh Hòa, Ninh Bình và từ đây rút ra bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch cho các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Từ khóa: Bắc Trung Bộ, tiềm năng du lịch, bài học kinh nghiệm.
4. Nghề thủ công truyền thống trong đời sống các tộc người ở Việt Nam/ TS. Mai Văn Tùng// Nghiên cứu Đông Nam Á .- 2014 .- Số 2 (167) .- Tr. 61-66.

Nội dung: Trình bày những đặc điểm chính của thủ công nghiệp truyền thống Việt Nam từ đó có cái nhìn khái quát về diện mạo cũng như vị trí của thủ công nghiệp trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Trên cơ sở đó một lần nữa khẳng định các nghề thủ công nghiệp truyền thống của nước ta là một loại hình di sản văn hóa dân tộc.

Từ khóa: Nghề thủ công truyền thống, tộc người, Việt Nam.

5. Nhận diện các giá trị thương hiệu du lịch Việt Nam/ ThS. Trịnh Lê Anh, ThS. Bùi Nhật Quỳnh// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 53-55.

Nội dung: Thương hiệu du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch phát triển du lịch, quản lý và nâng cao năng lực của điểm đến. Bài viết đề cập đến các yếu tố giúp nhận diện giá trị thương hiệu của du lịch Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng thành công thương hiệu cho du lịch Việt Nam sánh ngang với các nước trong khu vực.

Từ khóa: Thương hiệu du lịch, giá trị thương hiệu, phát triển du lịch.

6. Nhận thức và phương thức xây dựng thương hiệu điểm đến/ ThS. Phạm Quang Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 42-43, 63.

Nội dung: Một chiến lược thương hiệu điểm đến được đánh giá thành công chỉ khi nó được xây dựng, triển khai và đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là: hướng khách hàng chưa biết tới điểm đến – biết tới điểm đến – quan tâm – tin tưởng – quyết định đi du lịch – trở về và kể lại cho bạn bè, người thân.

Từ khóa: Điểm đến, xây dựng thương hiệu.

7. POHE: xu hướng đào tạo mới trong ngành quản trị du lịch và khách sạn/ TS. Đồng Xuân Đảm, ThS. Nguyễn Quốc Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 18, 35.

Nội dung: Bài viết này đề cập đến vai trò cũng như hoạt động khoa học của hai bộ môn thuộc khoa du lịch và khách sạn, Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo POHE quản trị khách sạn và quản trị du lịch trong giai đoạn 2007-2013.

Từ khóa: POHE, đào tạo du lịch, quản trị du lịch và khách sạn.

8. Quản lý và phát triển thương hiệu du lịch/ Trần Hữu Sơn// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 50-51.

Nội dung: Thương hiệu du lịch Tây Bắc mở rộng đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng, không những là công cụ quảng bá hữu hiệu cho du lịch của vùng mà còn góp phần khẳng định hướng cho việc hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo của các tỉnh thành viên. Muốn vậy việc quản lý và phát triển thương hiệu du lịch là rất quan trọng. Bài viết giới thiệu về giải pháp thiết kế logo, slogan đặc trưng, phương pháp xác định sản phẩm du lịch đặc thù.

Từ khóa: Thương hiệu du lịch, quản lý thương hiệu, du lịch Tây Bắc

9. Sản phẩm du lịch – Yếu tố quyết định thu hút du khách/ ThS. Phạm Quang Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 3 .- Tr. 34-35.
Nội dung: Sản phẩm du lịch là tập hợp các hoạt động, được bắt đầu từ khi du khách rời khỏi nơi cư trú cho tới khi kết thúc chuyến đi và trở về điểm xuất phát ban đầu. Sản phẩm du lịch bao gồm 6 thành tố: Môi trường – môi trường tự nhiên, xã hội hoặc văn hóa; Các hoạt động diễn ra trong chuyến du lịch; Hoạt động lưu trú; Hoạt động đi lại; Các dịch vụ du lịch; Cơ sở hạ tầng du lịch. Bài viết trình bày các chuẩn mực xây dựng chung, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường công tác quảng bá tuyên truyền.
Từ khóa: Sản phẩm du lịch, phát triển du lịch, yếu tố thu hút du khách

10. Tiêu chuẩn VTOS nghề lễ tân// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 44-45.

Nội dung: Tiêu chuẩn VTOS nghề lễ tân được tiếp cận dựa trên các “Đơn vị năng lực” trên cả ba phương diện “Kỹ năng – kiến thức – thái độ”. Các đơn vị năng lực là cấu phần nhỏ nhất của Bộ tiêu chuẩn, có định dạng mới tương thích với định dạng của Tiêu chuẩn ASEAN cũng như hài hòa với mẫu hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Bài viết giới thiệu các Tiêu chuẩn này.

Từ khóa: Tiêu chuẩn VTOS, nghề lễ tân.

11. Truyền miệng điện tử trong du lịch Việt Nam/ ThS. Dương Quế Như, Lê Thị Hà Tiên// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Sự phát triển của internet đã góp phần tạo điều kiện cho khách du lịch đăng và chia sẻ các bình luận, ý kiến và các kinh nghiệm cá nhân liên quan đến du lịch trên cộng đồng trực tuyến. Từ đó, một khái niệm mới trong du lịch đã ra đời, đó là truyền miệng điện tử. Bài viết giới thiệu các kênh thông tin của truyền miệng điện tử, truyền miệng điện tử trong du lịch Việt Nam.
Từ khóa: Du lịch Việt Nam, phát triển du lịch, truyền miệng điện tử.

12. Văn hóa doanh nghiệp khách sạn ở Hà Nội/ ThS. Nguyễn Ngọc Dung// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 4 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Khái niệm “văn hóa doanh nghiệp” đã không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ như khách sạn. Bài viết đi sâu phân tích các vấn đề về văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh khách sạn.

Từ khóa: Văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh khách sạn.

13. Xây dựng và phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu/ Mai Hương// Du lịch Việt Nam .- 2014 .- Số 03 .- Tr. 38-39.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm phát triển khu du lịch quốc tế ở Bali và Phuket. Điều kiện để Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành địa danh du lịch mang tầm quốc tế. Một số đề xuất.

Từ khóa: Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, xây dựng, phát triển.
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